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BÀI T P K  TOÁN HÀNH CHÍNH S  NGHI PẬ Ế Ự Ệ

========================

Bai 2.1:̀
A. Tai ĐV HCSN M thang 2/N co cac tai liêu sau (đvt :1000đ).̣ ́ ́ ́ ̀ ̣

I. Sô d  đâu thang 2N:́ ư ̀ ́
 TK 111 : 300.000

 TK 112 : 240.000

 TK 008 : 900.000

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Cac nghiêp vu kinh tê phat sinh:́ ̣ ̣ ́ ́

1. Ngay 4/2 PT 0034 Rut DTKP hoat đông th ng xuyên vê nhâp quy tiên măt: 100.000̀ ́ ̣ ̣ ươ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣
2. Ngay 6/2 PC 0023 Chi tiên măt tra tiên điên n c dung cho hoat đông th ng xuyên: 60.000̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ươ ̀ ̣ ̣ ươ
3.Ngay 7/2 GBN 0012 Rut tiên g i mua nguyên v t li u đ a vao s  dung cho d  an A: 27.000̀ ́ ̀ ư ậ ệ ư ̀ ư ̣ ư ́
4. Ngay 9/2 PT 0035 Rut TGKB vê quy tiên măt đê chi l ng:120.000̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ươ
5. Ngay 10/2 PC 0024 Chi l ng đ t 1 cho can bô viên ch c trong ĐV: 120.000̀ ươ ợ ́ ̣ ư
6.Ngay 15/2 GBC 0042 Thu s  nghiêp băng TGKB:75.500̀ ư ̣ ̀
7. Ngay 16/2 PT 0036 Thu hô câp d i băng tiên măt 53.000.̀ ̣ ́ ươ ̀ ̀ ̣
8. Ngay 18/2 PT 0037 Thu phi, lê phi băng tiên măt :25.360.̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣
9. Ngày 19/2 PT 0038T m ng kinh phí b ng ti n m t s  ti n 50.000ạ ư ằ ề ặ ố ề
10. Ngày 20/2  S  thu phí, l  phí ph i n p cho nhà n c là 40.000.ố ệ ả ộ ươ
11. Ngay 22/2 PC 0025 Nôp cho Nha n c cac khoan thu phi, lê phi :40.000 băng tiên măt ̀ ̣ ̀ ươ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣
12. Ngay 23/2 GBC 0043 Nhân lênh chi tiên băng TGKB: 200.000̀ ̣ ̣ ̀ ̀
13. Ngay 29/2 PT 0039 Rut TGKB vê quy tiên măt đê chi theo lênh chi tiên : 200.000̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀
14. Ngay 30/2 PC 0026 Chi tiên măt cho HĐTX theo lênh chi tiên: 200.000̀ ̀ ̣ ̣ ̀

B.Yêu câù:
1. Đinh khoan va ghi vao s  đô tai khoan cac nghiêp vu trên.̣ ̉ ̀ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣
2. M  va ghi vao: Sô quy, Nhât ky chung, Sô cai TK 111, TK 112 cua hinh th c Nhât ky chung.ơ ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ư ̣ ́

Bài 2.2
A. T i đ n v  HCSN A trong tháng 3/N có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau (đvt:1.000đ), các tài kho n có sạ ơ ị ệ ụ ế ư ả ố  

d  h p lý.ư ợ
1. Nh n thông báo d  toán kinh phí ho t đ ng do c  quan tài chính duy t  cho quý I/N s  ti n 80.000ậ ư ạ ộ ơ ệ ố ề
2.Ngày 5/3 PT 130 rút d  toán kinh phí ho t đ ng v  nh p qu  ti n m t: 30.000ư ạ ộ ề ậ ỹ ề ặ
3. Ngày 5/3 PC 149, chi tr  l ng và ph  c p khác cho viên ch c 17.000 ph  c p l ng 2.000ả ươ ụ ấ ư ụ ấ ươ
4.Ngày 7/3 PC 150 chi mua v t li u nh p kho dùng cho ho t đ ng HCSN s  ti n 16.500ậ ệ ậ ạ ộ ố ề
5. Ngày 8/3 PT 131, thu h c phí c a sinh viên, s  ti n 135.000ọ ủ ố ề
6.Ngày 9/3 PC 151 g i ti n m t vào ngân hàng s  ti n 50.000ư ề ặ ố ề

7.Ngày 12/3 PC 153 chi tr  ph  c p h c b ng sinh viên, s  ti n 12.000ả ụ ấ ọ ổ ố ề
8. Ngày 14/3 PC 154 chi tr  ti n đi n tho i, ti n đi n 5.540 ghi chi ho t đ ng th ng xuyênả ề ệ ạ ề ệ ạ ộ ươ
9.Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài li u ph c v  ho t đ ng HCSN ghi chi ho t đ ng th ng xuyên là 10.850ệ ụ ụ ạ ộ ạ ộ ươ

10. Ngày 25/3, PC 156, chi ho t đ ng nghi p v  và chuyên môn đ c ghi chi th ng xuyên: 9.800ạ ộ ệ ụ ượ ươ

11. Ngày 25/3 nh n c p phát b ng l nh chi ti n đ  chi tiêu đ t xu t (h i th o chuyên đ ) s  ti n 12.000 đ n vậ ấ ằ ệ ề ể ộ ấ ộ ả ề ố ề ơ ị 
nh n đ c gi y báo có c a kho b c nhà n c.ậ ượ ấ ủ ạ ươ

12. Ngày 27/3 PC 132, rút ti n g i kho b c v  qu  ti n m t: 12.000ề ư ạ ề ỹ ề ặ

13. Ngày 27/ PC 157 chi cho h i th o chuyên đ  12.000 ộ ả ề
B. Yêu c u:ầ

1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế
2.Ph n ánh vào s  đ  tài kho n k  toán bi t ti n m t t n qu  đ u tháng 3 là 50.000ả ơ ồ ả ế ế ề ặ ồ ỹ ầ

Bai 2.3̀
A. Tai ĐV HCSN H thang 10/N co cac tai liêu sau (Đvt :1000đ)̣ ́ ́ ́ ̀ ̣

I. Sô d  đâu thang 10/N .́ ư ̀ ́
 TK 111 : 3.500.000
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 TK 112 (NH) : 1.500.000

 TK 112 (KB) :    250.000

 TK 511 :    770.000

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Cac nghiêp vu phat sinh trong thang nh  sau:́ ̣ ̣ ́ ́ ư
1. Ngay 1/10 PT 101 Tam ng kinh phi nhâp quy tiên măt đê chi hoat đông th ng xuyên 100.000̀ ̣ ư ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ươ
2. Ngay 3/10 PC 321 Chi tiên măt mua vât liêu nhâp kho 25.000.̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
3. Ngay 4/10 GBN 0031 Chi tra l ng lao đông h p đông băng tiên g i: 50.000 ̀ ̉ ươ ̣ ợ ̀ ̀ ̀ ư
4. Ngay 8/10 GBC 0231 Thu n  khach hang A băng TGNH 750.000.̀ ợ ́ ̀ ̀
5. Ngay 9/10 GBN 0032, PC 322 Câp kinh phi cho ĐV câp d i băng TGKB 120.000, băng tiên măt 80.000.̀ ́ ́ ́ ươ ̀ ̀ ̀ ̣
6. Ngay 11/10 PT 102 Thu phi, lê phi băng tiên măt 30.000.̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣
7. Ngay 13/10 GBC 234Ngân hang g i giây bao co sô tiên thanh ly tai san cô đinh khách hàng tr  la 72.000.̀ ̀ ư ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ả ̀
8. Ngày 15/10 S  thu phí, l  phí ph i n p cho NSNN 800.000ố ệ ả ộ
9. Ngay 20/10 PC 00323 Nôp tiên măt cho Ngân sach Nha n c sô thu, lê phi phai nôp 800.000̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ươ ́ ̣ ́ ̉ ̣
10. Ngay 23/10 GBC235  Nhân lênh chi tiên  băng TGKB 720.000 cho hoat đông th ng xuyên.̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ươ
11. Ngay 24/10 PC 324Chi tam ng băng tiên măt cho viên ch c A 5.000 đi công tac.̀ ̣ ư ̀ ̀ ̣ ư ́
12. Ngay 26/10 Nhân viên tr  200.000 cua tô ch c M băng TGKB, ĐV ch a co ch ng t  ghi thu, ghi chi.̀ ̣ ̣ ợ ̉ ̉ ư ̀ ư ́ ư ư
13. Ngay 27/10 PT 103 Rut TGKB vê quy tiên măt đê  chi theo chi theo lênh chi  720.000.̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣
14. Ngay 28/10 ĐV thanh toan tam ng kinh phi v i kho bac ngay 1, sô kinh phi tam ng ĐV ghi tăng nguôn kinh phì ́ ̣ ư ́ ơ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ư ̀ ́  

th ng xuyênươ
15. Ngay 29/10 PC 325 Chi theo lênh chi gôm cac khoan trong d  toan băng tiên măt 720.000.̀ ̣ ̀ ́ ̉ ư ́ ̀ ̀ ̣
16. Ngay 30/10 ĐV co ch ng t  ghi thu ghi chi vê nghiêp vu nhân viên tr  ngay 26.̀ ́ ư ư ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ợ ̀

B.Yêu câu:̀
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh va ghi s  đô tai khoan cac nghiêp vu.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣
2. M  va ghi vao sô kê toan :Sô quy, Nhât ky chung, Sô cai TK 111,112 trong hinh th c NKCơ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ư

Bai 2.4:̀
A. Tai liêu tai ĐV HCSN X thang ̀ ̣ ̣ ́ 8/N co cac tai liêu sau: (đvt :1000đ).́ ́ ̀ ̣

I. Sô d  đâu thang 8:́ ư ̀ ́
 TK 111: 530.000

 TK 112: 700.000

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Trong thang co cac nghiêp vu kinh tê phat sinh sau:́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́
1. Ngay 2/8 Rut DTKP vê tai khoan TGKB thuôc kinh phi d  an: 280.000, kinh phi hoat đông th ng xuyên: 920.000̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ư ́ ́ ̣ ̣ ươ
2. Ngay 3/8 Rut TGKB vê quy tiên măt thuôc KPHĐTX  la 920.000, KPDA 280.000̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀
3. Ngay 4/8 Chi tiên măt tra l ng viên ch c 640.000, tra hoc bông sinh viên 120.000̀ ̀ ̣ ̉ ươ ư ̉ ̣ ̉
4. Ngay 6/8 Thu đao tao theo h p đông băng tiên măt 1.000.000̀ ̀ ̣ ợ ̀ ̀ ̀ ̣
5. Ngay 8/8 Nôp tai khoan TGKB  sô tiên măt thu thu đ c 1.100.000̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ượ
6. Ngay 11/8 Thu hoc phi cac hê đao tao băng tiên măt 1.240.000̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣
7. Ngay 14/8 Nôp tiên măt vao kho bac 1.240.000̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣
8. Ngay 17/8 Chi tiên măt tam ng cho viên ch c 15.200̀ ̀ ̣ ̣ ư ư
9. Ngay 17/8 Chi tiên măt mua vât liêu văn phong đa nhâp kho theo gia mua 68.800, ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ́
10. Ngay 18/8 Chi phi hôi  hop đinh ky thang ghi chi th ng xuyên băng tiên măt 6.000̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ươ ̀ ̀ ̣
11. Ngay 20/8 tra nha cung câp M 50.000 băng tiên g i kho bac.̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ư ̣
12. Ngay 24/8 Thanh toan sô th c chi hoat đông th ng xuyên t  tiên tam ng 11.200, sô con lai nôp hoan quy tiên măt̀ ́ ́ ư ̣ ̣ ươ ư ̀ ̣ ư ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣  

4.000.
13. Ngay 25/8 Thanh toan tam ng đê tai nghiên c u khoa hoc ghi chi d  an 120.000.̀ ́ ̣ ư ̀ ̀ ư ̣ ư ́
14. Ngay 27/8 Thu dich vu hô tr  đao tao băng tiên măt 1.844.000̀ ̣ ̣ ̃ ợ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣
15. Ngay 29/8 Chi phi tiên măt cho hoat đông dich vu hô tr  đao tao la 1.044.000.̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ợ ̀ ̣ ̀
16. Ngay 30/8 Nôp tai khoan TGKB sô tiên măt la 800.000̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀
B.Yêu câu:̀

1. Đinh khoan va phan anh vao tai khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên.̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2.  M  va ghi vao sô kê toan cac hinh th c “ch ng t  - ghi sô”cac nghiêp vu kinh tê trên.ơ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ư ư ư ̉ ́ ̣ ̣ ́

Bài 3.1: 
A. Tài li u cho: Đ n v  HCSN M trong năm N nh  sau: (đvt:1000đ):ệ ơ ị ư
I. Tình hình đ u t  tài chính ng n h n nh  sau:ầ ư ắ ạ ư

 TK 1211: 100.000 (1000 c  phi u công ty A)ổ ế

 TK 1218:  350.000

 Các tài kho n khác có sả ố d  h p lýư ợ
II. Các nghi p v  phát sinh  nh  sau:ệ ụ ư
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1. Ngày 5/4 mua trái phi u công ty M, kỳ h n 10 tháng lãi su t 1%/tháng, m nh giá 50.000, lãi đ c thanh toán ngay khiế ạ ấ ệ ượ  

mua. Các chi phí liên quan 600 t t c  đã tr  b ng ti n m tấ ả ả ằ ề ặ
2. Ngày 7/4 bán 500 c  phi u công ty A giá bán 120/CP thu b ng ti n g iổ ế ằ ề ư
3. Ngày 15/4 Mua 150 c  phi u công ty D, giá mua 500/CP, đã thanh toán b ng ti n g i, hoa h ng ph i tr  là 2%, đã trổ ế ằ ề ư ồ ả ả ả 

b ng ti n m t.ằ ề ặ
4. Ngày 20/4 Ngân hàng báo có (v n góp ng n h n v i công ty A): công ty A thanh toán s  ti n mà đ n v   góp v n b ng ti nố ắ ạ ơ ố ề ơ ị ố ằ ề  

g i s  ti n: 30.000 và thu nh p đ c chia t  ho t đ ng góp v n là 2.000ư ố ề ậ ượ ư ạ ộ ố
5. Ngày 29/4 Ngân hàng g i gi y báo Có v   kho n lãi ti n g i ngân hàng 2.000.ư ấ ề ả ề ư
6. Ngày 10/5 mua kỳ phi u ngân hàng m nh giá 50.000, lãi su t 0,5%/tháng, kỳ h n 12 tháng, lãi thanh toán đ nh kỳ.ế ệ ấ ạ ị
7. Ngày 1/6 Góp v n ng n h n b ng ti n m t 100.000. ố ắ ạ ằ ề ặ
8.Ngày 3/10 Mua trái phi u công ty N kỳ h n 12 tháng, m nh giá 45.000, lãi su t 12% đ c thanh toán vào ngày đáoế ạ ệ ấ ượ  

h nạ
B. Yêu c u:ầ

1. Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho nị ả ả ơ ồ ả
2. Các ch ng khoán ng n h n c a công ty trong quý khi đáo h n  h ch toán nh  th  nào?ư ắ ạ ủ ạ ạ ư ế

Bài 3.2:
A. Tài li u cho tình hình đ u t  tài chính t i đ n v  HCSN Y trong quí III/N nh  sau: (đvt:1000đ), các tài kho n có s  dệ ầ ư ạ ơ ị ư ả ố ư 

h p lýợ
1.Ngày 4/7 Đ n v  góp v n liên doanh dài h n b ng m t TSCĐ h u hình (có nguyên giá 300.000, giá tr  kh u hao luơ ị ố ạ ằ ộ ữ ị ấ ỹ 

k  50.000) v i công ty A. Theo đánh giá c a h i đ ng liên doanh thì tài s n này tr  giá: 270.000ế ơ ủ ộ ồ ả ị
2. Ngày 21/7  Đ n v  nh n l i v n góp liên doanh (góp v n v i công ty X) b ng TSCĐ h u hình theo nguyên giá đ c thoơ ị ậ ạ ố ố ơ ằ ữ ượ ả  

thu n: 170.000 và ti n lãi liên doanh đ n v  nh n b ng ti n g i ngân hàng 23.000ậ ề ơ ị ậ ằ ề ư
3. Ngày 22/8 Nh n đ c thông báo c a bên liên doanh A v  s  thu nh p đ c chia cho đ n v  là 20.000ậ ượ ủ ề ố ậ ượ ơ ị
4. Ngày  30/8 t p h p phi u xu t v t t  đ  góp v n liên doanh v i đ n v  A tr  giá 30.000, giá đánh giá c a h i đ ngậ ợ ế ấ ậ ư ể ố ơ ơ ị ị ủ ộ ồ  

liên doanh là 23.500
5. Ngày 5/9 mua tín phi u kho b c b ng ti n m t, kỳ h n 5 năm, lãi su t 10%/năm, m nh giá 100.000, lãi đ c thanhế ạ ằ ề ặ ạ ấ ệ ượ  

toán ngay sau khi mua.
6. Ngày 20/9 mua trái phi u công trình tr  giá 250.000 kỳ h n 10 năm lãi su t 12%/năm, lãi thanh toán vào ngày đáo h n.ế ị ạ ấ ạ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh vào tài kho n các nghi p v  phát sinh.ị ả ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  đã cho trên s  c a hình th c “Nh t ký chung”.ơ ổ ệ ụ ổ ủ ư ậ
3. Nghi p v  5 và 6 các năm sau ph n ánh nh  th  nào?ệ ụ ả ư ế

Bài 4.1:
A. Có s  li u v  SP, HH tháng 6/N t i m t đ n v  SNCT X nh  sau (đvt: 1.000đ).ố ệ ề ạ ộ ơ ị ư
I. S  d  đ u tháng c a các tài kho nố ư ầ ủ ả
 TK 1551 A: 120.000 (s  l ng 300 cái x 400/cái)ố ượ

 TK 1552 C: 35.000 (s  l ng 350 cái x 100/cái)ố ượ

 Các tài kho n có só d  h p lýả ư ợ
II. Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  sau phát sinh:ệ ụ ế
1. Ngày 5/6 b  ph n s n xu t bàn giao 1.000 s n ph m A  tr  giá 450.000 ộ ậ ả ấ ả ẩ ị
2.Ngày 8/6 nh p kho hàng hoá C mua b ng ti n m tậ ằ ề ặ

 S  l ng: 300, thành ti n 39.600, trong đó thu  GTGT 10%.ố ượ ề ế
3. Ngày 10/6 xu t kho s n ph m, hàng hoá bán cho công ty Yấ ả ẩ

 S n ph m A: 350 cái giá bán đ n v  c  thu  GTGT 10% là 550ả ẩ ơ ị ả ế

 Hàng hoá C: 450 cái, t ng giá bán 74.250, trong đó thu  6.750ổ ế

4.Ngày 15/6 s n xu t nh p kho s n ph m A đ t 2: 1.200 đ n v , giá thành đ n v  s n ph m 420ả ấ ậ ả ẩ ợ ơ ị ơ ị ả ẩ
5. Ngày 18/6 xu t kho s n ph m, hàng hoá bán cho công ty Z. ấ ả ẩ

 Hàng hoá C: 180 cái, giá bán đ n v  ch a có thu  GTGT 10% là 170.ơ ị ư ế

 S n ph m A: 1.400 cái, t ng giá bán có thu  GTGT 10% cho 1.400 s n ph m A là: 770.000ả ẩ ổ ế ả ẩ
6. Ngày 20/6 rút ti n gi i kho b c mua hàng hoá C v  nh p kho v i s  l ng 250, t ng giá thanh toán 30.250, trong đóề ư ạ ề ậ ơ ố ượ ổ  

thu  GTGT 10%ế
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
2. Ph n ánh vào s  đ  tài kho nả ơ ồ ả

Bi t r ng đ n v  thu c đ i t ng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , giá th c t  hàng xu t kho đ c tínhể ằ ơ ị ộ ố ượ ộ ế ươ ấ ư ư ế ấ ượ  
theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c.ươ ậ ươ ấ ươ
Bai ̀  4  .  2     

A. Tai ĐV HCSN Y trong thang 12/ N co tinh hinh tôn kho va nhâp xuât vât liêu X nh  sau:̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ư  (đvt: 1.000đ)
I. Vât liêu X tôn kho đâu thang 12 : ̣ ̣ ̀ ̀ ́

152X:  18.000.(2.000kg x 9/kg)
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Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Thang 12/N co cac nghiêp vu kinh tê phat sinh sau đây:́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́
1. Ngay 3/12 Nhâp kho vât liêu X ch a thanh toan 1.500kg, gia mua ch a co thuê GTGT 9/kg, thuê suât GTGT 5%, vât̀ ̣ ̣ ̣ ư ́ ́ ư ́ ́ ́ ́ ̣  

liêu mua cho hoat đông th ng xuyên.̣ ̣ ̣ ươ
2. Ngay  4/12 Nhâp kho vât liêu X do câp trên câp kinh phi sô l ng 2.000kg, gia nhâp kho 9/kg, chi phi vân chuyên ĐV̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ượ ́ ̣ ́ ̣ ̉  

đa tra băng tiên măt 5.000̃ ̉ ̀ ̀ ̣
3. Ngay 8/12  Xuât vât liêu X cho hoat đông th ng xuyên 2.200kg.̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ươ
4. Ngay 10/12 Mua vât liêu X nhâp kho dung cho hoat đông th ng xuyên 1.600kg, gia mua ch a co thuê GTGT 9,1/kg̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ươ ́ ư ́ ́  

thuê suât GTGT 5%, đa tra băng tiên g i ngân hang.́ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ư ̀
5. Ngay 13/12 Xuât vât liêu X cho hoat đông th ng xuyên 1.100kg.̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ươ
6. Ngay 15/12 Rut DTKP hoat đông th ng xuyên chuyên tra n  ng i ban vât liêu X ngay 3.̀ ́ ̣ ̣ ươ ̉ ̉ ợ ươ ́ ̣ ̣ ̀
7. Ngay 18/12 Rut DTKP hoat đông th ng xuyên mua vât liêu  X 2.500kg, đ n gia ch a co thuê GTGT la 9,2/ kg, thuề ́ ̣ ̣ ươ ̣ ̣ ơ ́ ư ́ ́ ̀ ́  

suât GTGT 5%.́
8. Ngay 20/12 Xuât vât liêu cho hoat đông th ng xuyên la 2.400kg. ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ươ ̀
B Yêu câu:̀

1. Tinh gia tri vât liêu X xuât kho trên bang kê tinh gia theo ph ng phap nhâp tr c – xuât tr c va ph ng phap binh́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ươ ́ ̣ ươ ́ ươ ̀ ươ ́ ̀  
quân cuôi ky.́ ̀

2. M  va ghi sô cac nghiêp vu theo hinh th c sô “ch ng t  – ghi sô” trên c  s  ph ng phap tinh gia nhâp tr c – xuâtơ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ư ̉ ư ư ̉ ơ ơ ươ ́ ́ ́ ̣ ươ ́  
tr c. Biêt sô vât liêu X mua, s  dung, tôn kho thuôc kinh phi năm tai chinh N .ươ ́ ́ ̣ ̣ ư ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́
Bai 4.3:̀
A. Tai ĐV HCSN M trong thang 6 co tinh hinh nh  sau:(đvt: 1.000đ)̣ ́ ́ ̀ ̀ ư
I. Sô d  cua TK 152 đâu thang 6 gôm:́ ư ̉ ̀ ́ ̀

 152A : 10.000 (5.000kg x 2)

 152 B: 7.500 ( 5.000kg x1,5)

 152 C: 5.000 ( 500l x 10 )

 Các tài ko n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Trong thang 6 co cac nghiêp vu kinh tê phat sinh nh  sau:́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ư
1. Ngay 2/6 Rut d  toan KPHĐTX vi mua 5.000kg vât liêu A  gia 2, thuê GTGT 10%, chi phi vân chuyên bôc d̀ ́ ư ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ơ  

0,1/kg đa tra băng tiên g i ngân hang̃ ̉ ̀ ̀ ư ̀
2. Ngay 4/6 ĐV mua 500 l Nhiên liêu C, gia đa bao gôm thuê 10% la 11, chiêt khâu th ng mai ĐV đ c h ng̀ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ươ ̣ ượ ươ  

0.5/l, đa tra băng tiên măt̃ ̉ ̀ ̀ ̣
3. Ngay 5/6 ĐV chi tam ng 13.000 cho ông A đê mua nguyên liêu B̀ ̣ ư ̉ ̣
4. Ngay 7/6 ĐV xuât 7.000kg nguyên liêu chinh A, trong đo dung cho HĐTX la 5.000, d  an 1.000, đ n đăt hang cuà ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ư ́ ơ ̣ ̀ ̉  

nha n c 1.000̀ ươ
5. Ngay 10/6 Nhân viên A thanh toan tam ng sô tiên mua nguyên liêu B, đa nhâp kho 8.000 kg gia ch a thuê 1,4 thuề ́ ̣ ư ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ư ́ ́  

GTGT 10% sô tiên con th a nhâp quy tiên măt.́ ̀ ̀ ư ̣ ̃ ̀ ̣
6. Ngay 11/6 ĐV xuât nhiên liêu C cho HĐTX 600l, d  an 200l.̀ ́ ̣ ư ́
7. Ngay 12/6 Xuât vât liêu B cho HĐTX 10.000kg̀ ́ ̣ ̣
8. Ngay 13/6 Nhâp khâu 5.000kg vât liêu M đê san xuât san phâm N. Gia nhâp khâu 4, thuê nhâp khâu 5%, thuê GTGT̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́  

10%, ch a thanh toan tiên cho nha cung câpư ́ ̀ ̀ ́
9. Ngay 15/6 Xuât 2.000 kg VLA, 2000 kg VLB câp cho ĐV câp d i Y ̀ ́ ́ ́ ươ
10. Ngay 20/6 Xuât 4.000kg vât liêu M đê san xuât  san phâm N.̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉
11. Này 30/6 Ki m kê phát hi n th a 20kg v t li u A tr  giá 50ể ệ ư ậ ệ ị
B.Yêu câù: 

1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinḥ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2. M  va ghi vao sô chi tiêt va sô cai TK 152ơ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ́

Biêt răng ĐV thuôc đôi t ng nôp thuê GTGT theo ph ng phap khâu tr , gia th c tê hang xuât kho đ c tinh theó ̀ ̣ ́ ượ ̣ ́ ươ ́ ́ ư ́ ư ́ ̀ ́ ượ ́  
ph ng phap nhâp sau xuât tr c.ươ ́ ̣ ́ ươ
Bai 4.4̀

A. Tai ĐV HCSN Y trong thang 12/N co tai liêu sau (đvt: 1.000đ)̣ ́ ́ ̀ ̣
I. Sô liêu đâu thang cua 152, 153, 155 nh  sau:́ ̣ ̀ ́ ̉ ư

 152 D 12.000 (2.000 kg x 6 )

 153 M 10.000 (100 cai x 100)́

 1552 A  400.000 (40.000 chiêc x 10́ ) 

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Trong quy co cac nghiêp vu kinh tê phat sinh nh  sau.́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ư
1. Ngay 4/12 Nhâp kho 3.000 kg nguyên liêu D gia mua ch a thuê 6,5 thuê 10%, tiên hang ch a thanh toaǹ ̣ ̣ ́ ư ́ ́ ̀ ̀ ư ́
2. Ngay 5/12 Mua 30.000 chiêc hang hoa A gia mua ch a thuê 10, thuê 10%, đa tra băng tiên g i NH̀ ́ ̀ ́ ́ ư ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ư
3. Ngay 6/12 Xuât nguyên liêu D cho hoat dông th ng xuyên 3.000kg̀ ́ ̣ ̣ ̣ ươ
4. Ngay 10/12 ban 50.000 hang hoa A, gia ban 15, thuê GTGT đâu ra 10%, ng i mua tra môt n a b ng TGNH, con lai 6̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ươ ̉ ̣ ư ằ ̀ ̣  

thang sau thanh toań ́
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5.Ngày 11/12 Nh n góp v n liên doanh c a công ty MM 500kg d ng c  N tr  giá 45.000ậ ố ủ ụ ụ ị
6. Ngay 15/12 rut d  toán d  an mua 200 công cu dung cu M phuc vu cho d  an X, gia mua bao gôm thuê GTGT 110, thuề ́ ư ư ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ư ́ ́ ̀ ́ ́ 

10%, công c  d ng c  đã nh p kho đụ ụ ụ ậ ủ
7. Ngay 16/12 rut d  toan kinh phi hoat đông th ng xuyên tra ng i ban nguyên liêu D̀ ́ ư ́ ́ ̣ ̣ ươ ̉ ươ ́ ̣
8. Ngay 18/12 xuât 300 công cu dung cu M cho d  an X.̀ ́ ̣ ̣ ̣ ư ́
9. Ngay 20/12 ban hêt hang hoa A con lai trong kho cho công ty N, gia ban 14, thuê 10%, 3 thang sau công ty N tra tiên. ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀
10. Ngay 31/12 kiêm kê kho nguyên liêu D con 2.000kg dung cho hoat đông th ng xuyên, trong đo 1.500kg con s  dung đ c,̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ươ ́ ̀ ư ̣ ượ  

500kg bi h  hong ĐV quyêt đinh thanh ly.̣ ư ̉ ́ ̣ ́
B. Yêu câu:̀

1.  Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinḥ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2. M  va ghi sô kê toan theo hinh th c NKC,  biêt ĐV tinh thuê GTGT theo ph ng phap khâu tr  thuê, gia xuât kho theoơ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ư ́ ́ ́ ươ ́ ́ ư ́ ́ ́  

ph ng phap FIFO.ươ ́
3. Nguyên liêu D con tôn kho đên đâu năm N+1 x  ly nh  thê nao?̣ ̀ ̀ ́ ̀ ư ́ ư ́ ̀

Bài 5.1:
A. T i m t đ n v  HCSN có tình hình tăng gi m TSCĐ trong kỳ nh  sau:ạ ộ ơ ị ả ư

I. S  d  đ u tháng 12/N c a m t s  tài kho n (đvt: 1.000đ)ố ư ầ ủ ộ ố ả
 TK 211: 24.792.000

 TK 466: 20.300.000

 TK 214:   4.492.000

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Trong tháng có các nghi p v  kinh t  sau phát sinh.ệ ụ ế
1.Đ n v  ti p nh n c a đ n v  c p trên 1 TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng th ng xuyên tr  giá 25.000, chi phí v nơ ị ế ậ ủ ơ ị ấ ữ ạ ộ ươ ị ậ  

chuy n b ng ti n m t 700 tính vào chi phí ho t đ ng th ng xuyênể ằ ề ặ ạ ộ ươ
2. Đ n v  mua 1 TSCĐ h u hình qua l p đ t, giá mua TSCĐ đ c l p đ t ch a có thu  300.000, thu  GTGT đ u vàoơ ị ữ ắ ặ ượ ắ ặ ư ế ế ầ  

5% đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng, tài s n này đ c đ u t  b ng ngu n kinh phí d  án.ằ ề ư ả ượ ầ ư ằ ồ ư
3.ngày 20/12 đ n v  ti n hành thanh lý 1 TSCĐ s  d ng trong lĩnh v c HCSN, nguyên giá 37.680, giá tr  hao mòn luơ ị ế ư ụ ư ị ỹ 

k  37.400, thu thanh lý b ng ti n m t  450, chi thanh lý b ng ti n m t 250, ph n chênh l ch thu l n h n chi đ cế ằ ề ặ ằ ề ặ ầ ệ ơ ơ ượ  
phép b  sung qu  h  tr  phát tri n s  nghi p.ổ ỹ ỗ ợ ể ư ệ

4. Tính hao mòn tài s n c  đ nh trong năm  là 210.000 ả ố ị
Yêu c u:ầ
Đ nh kho n ph n ánh lên s  đ  tài kho n.ị ả ả ơ ồ ả

Bai ̀  5  .  2  :   
A. T i môt ĐV HCSN co tinh hinh tăng, giam TSCĐ, trong thang 12/N nh  sau (đvt: 1.000đ):ạ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ư

I. Sô d  đâu thang 12/N cua môt sô tai khoan ́ ư ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉
 TK 211:     750.500

 TK 214:   370.500

 Các tài kho n khác có s  d  h p lý ả ố ư ợ
II. Trong thang co cac nghiêp vu kinh tê sau phat sinh:́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́
1. Ngay 1/12 ̀ Rut d  toan kinh phi d  an mua 1 TSCĐ h u hinh, nguyên gia ch a co thuê 150.000, thuê GTGT́ ư ́ ́ ư ́ ữ ̀ ́ ư ́ ́ ́  

đâu vao 5%, chi phi liên quan tr c khi đ a tai san vao s  dung ĐV đa tra băng tiên g i 1.200̀ ̀ ́ ươ ư ̀ ̉ ̀ ư ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ ư
2. Ngay 5/12 ĐV tiên hanh nh ng ban 1 thiêt bi A cho công ty M v i gia15.000 đã thu b ng ti n g i, nguyên gia TS̀ ́ ̀ ượ ́ ́ ̣ ơ ́ ằ ề ư ́  

75.000, gia tri hao mon luy kê 65.000, chi nh ng ban băng tiên măt 4.000 phân chênh lêch Thu l n h n chi đ c phep bố ̣ ̀ ̃ ́ ượ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ơ ơ ượ ́ ̉ 
sung quy phat triên s  nghiêp.̃ ́ ̉ ư ̣

3. Ngay 7/12 ĐV tiêp nhân cua ĐV câp trên môt TSCĐ h u hinh dung cho hoat đông th ng xuyên tri gia 25.000, chi phì ́ ̣ ̉ ́ ̣ ữ ̀ ̀ ̣ ̣ ươ ̣ ́ ́  
vân chuyên ĐV đa tra băng tiên măt 700. ̣ ̉ ̃ ̉ ̀ ̀ ̣

4. Ngay 20/12 Nha thâu A ban giao khôi l ng XDCB tri gia 54.000. Tai san đa lăp đăt hoan thanh ban giao cho hoat đông̀ ̀ ̀ ̀ ́ ượ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣  
s  nghiêp, TS nay đ c hinh thanh t  quy phat triên hoat đông s  nghiêp.ư ̣ ̀ ượ ̀ ̀ ư ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ư ̣

5. Ngay 23/12 điêu chuyên môt TSCĐ cho câp d i, nguyên gia 20.000, gia tri hao mon luy kê 12.000.̀ ̀ ̉ ̣ ́ ươ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ́
6. Ngay 27/12 Thanh ly 1 thiêt bi N cho ông A thu b ng ti n g i v i gia 7.000, nguyên gia 90.000 gia tri hao mon luy kề ́ ́ ̣ ằ ề ư ơ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ́  

87.000, chi thanh ly 2.500, gia tri phê liêu thu hôi nhâp kho 500. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣
7. Ngay 31/12 Gia tri hao mon trong năm N la 90.000, trong đo hoat đông s  nghiêp 63.000,  ch ng trinh d  an: 27.000.̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ư ̣ ươ ̀ ư ́

B.Yêu câu:̀   
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên va phan anh vao s  đô tai khoan cua cac tai khoan co liên quan.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́
2. Nghiêp vu 2, 6 TSCĐ nh ng ban thanh ly thuôc NVKD thi hach toan nh  thê nao.̣ ̣ ượ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ư ́ ̀
3. M  va ghi sô kê toan theo hinh th c ch ng t  ghi sô.ơ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ư ư ư ̉

Bai 5.3 :̀
A. Tai liêu cho tinh hinh đâu t  XDCB va s a ch a TSCĐ tai ĐV HCSN S ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ư ̀ ư ư ̣  trong năm N nh   sau ư (đvt: 1000đ, các tài 

kho n có s  d  h plý) ả ố ư ợ .
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I. Th c hiên kê hoach đâu t  xây lăp môt nha văn phong theo ph ng th c giao thâu, kinh phi XDCB gôm: 70% kinh phiư ̣ ́ ̣ ̀ ư ́ ̣ ̀ ̀ ươ ư ̀ ́ ̀ ́ 

XDCB, 30% huy đông quy c  quan. Gia tri công trinh giao thâu 3.600.000.̣ ̃ ơ ́ ̣ ̀ ̀
1. Rut DTKP XDCB vê tai khoan TGKB la 2.520.000́ ̀ ̀ ̉ ̀
2. Tam ng cho nha thâu theo tiên đô thi công sô kinh phi XDCB băng TGKB 1.764.000.̣ ư ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀
3. Cuôi năm N  Công trinh đ c nghiêm thu theo gia thâu 3.600.000, sau  khi gi  lai 5% gia tri công trinh ĐV tra nôt nhá ̀ ượ ̣ ́ ̀ ữ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀  

thâu qua tai khoan TGKB.̀ ̀ ̉
4. Ty lê hao mon năm 5%.̉ ̣ ̀

II.  Trong năm N đa mua thiêt bi thuôc kinh  phi XDCB trong d  toan dung cho hoat đông s  nghiêp.̃ ́ ̣ ̣ ́ ư ́ ̀ ̣ ̣ ư ̣
1. Rut DTKP XDCB vê tai khoan TGKB la 960.000́ ̀ ̀ ̉ ̀
2. Mua vât t  thiêt bi lăp đăt tam nhâp kho ch  lăp đăt la 936.600, tiên mua đa thanh toan băng uy nhiêm chi qua kho bac̣ ư ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ơ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̣ ̣  

Nha n c.̀ ươ
3. Xuât vât t  thiêt bi đê lăp đăt 936.600́ ̣ ư ́ ̣ ̉ ́ ̣
4. Chi phi lăp đăt tinh vao gia tri tai san la 23.400, đa chi băng tiên măt.́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣
5. Thiêt bi đa hoan thanh ban giao cho ĐV s  dung theo gia 960.000, ty lê hao mon năm 20%.́ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ư ̣ ́ ̉ ̣ ̀

III. Th c hiên s a ch a l n va s a ch a th ng xuyên TSCĐ năm N .ư ̣ ư ư ơ ̀ ư ư ươ
1. S a ch a l n thuê ngoai đa nhân ban giao, chi phi s a ch a l n ghi chi phi hoat đông th ng xuyên la 60.000 ghi dư ữ ơ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ư ữ ơ ́ ̣ ̣ ươ ̀ ư 

an 45.000, chi kinh doanh 30.000. ĐV đa rut DTKP thanh toan tiên s a ch a l n 135.000 cho bên nhân thâu s a ch a.́ ̃ ́ ́ ̀ ư ữ ơ ̣ ̀ ư ữ
2. Chi phi s a ch a th ng xuyên thiêt bi văn phong đ c ghi chi th ng xuyên gôm: ́ ư ữ ươ ́ ̣ ̀ ượ ươ ̀

- Vât t  cho s a ch a 7.500. ̣ ư ư ữ
- Tiên công s a ch a chi băng tiên măt 4.500.̀ ư ữ ̀ ̀ ̣

B. Yêu câu:̀
1. Đinh khoan va phan anh vao tai khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh.̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2. M  va ghi sô cac nghiêp vu đa cho trên sô cua hinh th c “ch ng t   - ghi sô” .ơ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ̉ ̀ ư ư ư ̉
3. Gia s   chi phi s a ch a l n tài s n cho HĐTX trong năm N theo ph ng th c t  làm la 60.000 nh ng ch a hoan thanh, đên năm̉ ư ́ ư ữ ơ ả ươ ư ư ̀ ư ư ̀ ̀ ́  

sau khôi l ng s a ch a l n tài s n cho HĐTX hoàn thành tri gia 100.000 thi hach toan nh  thê nao?́ ượ ư ữ ơ ả ̣ ́ ̀ ̣ ́ ư ́ ̀
Bài 5.4:
A. T i đ n v  HCSN E trong năm N có tình hình nh  sau (đvt: 1000đ, các tài kho n có s  d  h p lý):ạ ơ ị ư ả ố ư ợ

I. Đ u t  xây l p 1 nhà x ng t  ngu n v n kinh doanh đ  s n xu t s n ph m các chi phí phát sinh nh  sau:ầ ư ắ ưở ừ ồ ố ể ả ấ ả ẩ ư
1. Giá mua thi t b  l p đ t 220.000 trong đó thu  10%, đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàngế ị ắ ặ ế ằ ề ư
2. Ti n l ng cho nhân viên xây l p 50.000ề ươ ắ
3. Các kho n trích theo l ng:ả ươ 9.500
4. Các chi phí khác đã tr  b ng ti n g i: 25.000ả ằ ề ư
5. Công trình đã hoàn thành bàn giao s  d ng, bi t công trình đ c đ u t  b ng ngu n v n kinh doanh.ư ụ ế ượ ầ ư ằ ồ ố
6. T  l  hao mòn 10%/năm.ỷ ệ

II. Nh p kh u thi t b  ph c v  s n xu t s n ph m t  qu  đ u t  phát tri n:ậ ẩ ế ị ụ ụ ả ấ ả ẩ ừ ỹ ầ ư ể
1. Nh p kh u thi t b  Y tr  giá 400.000, thu  nh p kh u 5%, thu  giá tr  gia tăng hàng nh p kh u 10%, đã thanh toán b ngậ ẩ ế ị ị ế ậ ẩ ế ị ậ ẩ ằ  

ti n g i ngân hàng tr c khi đ a vào s  d ng ph i qua l p đ t ch y th .ề ư ươ ư ư ụ ả ắ ặ ạ ư
2. Chi phí l p đ t ch y th  tr  b ng ti n m t 5.000ắ ặ ạ ư ả ằ ề ặ
3. D ch v  cho l p đ t ch y th  1.000 thu  10% ch a tr  ti nị ụ ắ ặ ạ ư ế ư ả ề
4. Thi t b  hoàn thành bàn giao cho b  ph n s  d ngế ị ộ ậ ư ụ
5. T  l  hao mòn năm là 20%.ỷ ệ

III. S a ch a l n m t tài s n c  đ nh dùng cho ho t d ng s n xu t kinh doanh trong năm:ư ư ơ ộ ả ố ị ạ ộ ả ấ
1. Mua ch u v t t  thi t  b  cho c i t o nâng c p TSCĐ giao tr c ti p cho b  ph n s a ch a 50.000, thu  5%, ch a trị ậ ư ế ị ả ạ ấ ư ế ộ ậ ư ữ ế ư ả 

ti n cho nhà cung c pề ấ
2. Chi d ch v  s a ch a 20.000, thu  10%ị ụ ư ữ ế
3. Thanh toán ti n cho các nhà cung c p b ng ti n g i ngân hàngề ấ ằ ề ư
4. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho b  ph n s  d ng, chi phí s a ch a đ c phân b  trong 5 kỳ băt đ u t  kỳ nàyộ ậ ư ụ ư ữ ượ ổ ầ ư

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  tài kho n các nghi p v  phát sinh trên.ị ả ả ơ ồ ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c ch ng t  ghi sơ ổ ư ư ư ổ

Bài 5.5 :
A. Tài li u t i đ n v  HCSN G trong năm tài chính N v  vi c th c hi n, hoàn thành công trình đ u t , c i t o,ệ ạ ơ ị ề ệ ư ệ ầ ư ả ạ  

s a ch a l n TSCĐ (đvt: 1000đ, các tài kho n có s  d  h plý):ư ư ơ ả ố ư ợ
I. C i t o nâng c p s a ch a TSCĐ thu c d  toán HĐTX, ph ng th c t  làm:ả ạ ấ ư ư ộ ư ươ ư ư

1. Rút d  kinh phí cho s a ch a nâng c p v  qu  ti n m t 580.000ư ư ữ ấ ề ỹ ề ặ
2. Mua v t t  thi t b  cho c i t o, nâng c p giao tr c ti p cho b  ph n s a ch a 440.000 còn n  ng i bán.ậ ư ế ị ả ạ ấ ư ế ộ ậ ư ữ ợ ươ
3. Chi d ch v  mua ch u cho s a ch a 20.000ị ụ ị ư ữ
4. Chi ti n m t tr  n  cho ng i bán 460.000ề ặ ả ợ ươ
5. Chi ti n công s a ch a 120.000ề ư ữ
6. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho s  d ng, ghi tăng nguyên giá:ư ụ

− Nguyên giá cũ tr c khi c i t o nâng c p 240.000, th i gian s  d ng 10 năm (T  l  10%).ươ ả ạ ấ ơ ư ụ ỷ ệ
− Hao mòn đã tính trong 6 năm 144.000
− S  năm m i s  d ng xác đ nh 8 nămố ơ ư ụ ị

II. Đ u t  xây d ng c  b n m i :ầ ư ư ơ ả ơ
1. Rút DTKP ho t đ ng mua thi t b  l p đ t  theo ph ng th c t  làm ạ ộ ế ị ắ ặ ươ ư ư
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− Giá mua thi t b  giao l p đ t 880.000ế ị ắ ặ
− Chi phí l p đ t g m:ắ ặ ồ

 L ng và các kho n chi nhân công khác: 500ươ ả
 Qu  trích ph i n p (17%): 85ỹ ả ộ
 Chi ti n m t cho l p đ t ch y th : 415ề ặ ắ ặ ạ ư

− Công trình bàn giao cho s  d ng, t  l  hao mòn là 10%.ư ụ ỷ ệ
2. Hoàn thành và nh n bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê th u b ng ngu n kinh phí XDCB c p phát theo d  toán:ậ ầ ằ ồ ấ ư

− Giá tr  ị quy t toán nh n bàn giao ghi nguyên giá là 518.000 (Đã t m ng tr c 300.000 b ng DTKP rút).ế ậ ạ ư ươ ằ
− Rút DTKP XDCB tr  n t cho nhà th u sau khi tr  s  t m ng tr c cho nhà th u là 300.000 và 5% giá tr  côngả ố ầ ư ố ạ ư ươ ầ ị  

trình gi  l i đ  b o hành công trình.ữ ạ ể ả
− Công trình bàn giao s  d ng cho ho t đ ng th ng xuyên , t  l  hao mòn năm là 5%.ư ụ ạ ộ ươ ỷ ệ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và vào s  đ  tài kho n các nghi p v  phát sinh trên.ị ả ơ ồ ả ệ ụ
2. M  s  và ghi theo hình th c Nh t ký chung.ơ ổ ư ậ
3. N u tài s n đ c c i t o nâng c p thu c ho t đ ng kinh doanh, ngu n v n c i t o là v n XDCB thì h ch toán thế ả ượ ả ạ ấ ộ ạ ộ ồ ố ả ạ ố ạ ế 

nào?
Bài 5.6 : T i li u t i m t đ n v  HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài kho n có s  d  h p lýạ ệ ạ ộ ơ ị ả ố ư ợ

I. S  d  ngày 1/1/Nố ư
Lo i TSCĐạ Nguyên giá T  l  hao mòn nămỷ ệ Giá tr  hao mòn lũy kị ế

Nhà làm vi cệ 3.600.000 8 576.000
Nhà ơ 1.560.000 5 153.000
Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả 8.400.000 15 1.260.000
Thi t b  máy mócế ị 354.000 20 141.600
Đ  dùng qu n lýồ ả 54.000 10 10.200

T ng c ngổ ộ 13.968.000 2.140.800
 

II. Các nghi p v  tăng gi m TSCĐ trong năm :ệ ụ ả
1. Ngày 5/3 Ti p nh n m t thi t b  thu c d  án c p, đã bàn giao cho trung tâm 900.000, t  l  hao mòn 20%/năm.ế ậ ộ ế ị ộ ư ấ ỷ ệ
2. Ngày 3/4 Rút DTKP ho t đ ng th ng xuyên mua máy văn phòng 1.200.000, chi phí ti p nh n TSCĐ b ng ti n m t 900,ạ ộ ươ ế ậ ằ ề ặ  

t  l  hao mòn 20%/năm.ỷ ệ
3. Ngày 14/7 Mua TSCĐ thu c đ  dùng qu n lý bàn giao cho các b  ph n s  d ng, ch a tr  ng i bán 45.000, chi phí khác b ng ti nộ ồ ả ộ ậ ư ụ ư ả ươ ằ ề  

m t 300, TS mua s m b ng ngu n kinh phí ho t đ ng, t  l  hao mòn năm 10%.ặ ắ ằ ồ ạ ộ ỷ ệ
4. Ngày 10/9 Rút DTKP ho t đ ng tr  n  ng i bán 45.000. ạ ộ ả ợ ươ
5. Ngày 25/10 B  ph n XDCB bàn giao công trình hoàn thành thu c kinh phí ch ng trình d  án 9.000.000, t  l  hao mònộ ậ ộ ươ ư ỷ ệ  

8%/năm.
6. Ngày 10/11 C p cho đ n v  ph  thu c tài s n c  đ nh tr  giá 23.000ấ ơ ị ụ ộ ả ố ị ị
7. Ngày 15/12 Rút d  toán kinh phí theo đ n đ t hàng c a nhà n c mua TSCĐ, giá mua ch a có thu  GTGT đ u vào là 15.000,ư ơ ặ ủ ươ ư ế ầ  

thu  10%, chi phí v n chuy n chi b ng ti n m t 1.500 t  l  hao mòn 10% nămế ậ ể ằ ề ặ ỷ ệ
A. Yêu c u:ầ
1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
2. Đ nh kho n và ghi TK các nghi p v  phát sinh trong năm N.ị ả ệ ụ
3. Hãy ghi vào trang Nh t ký ậ  s  cái các nghi p v  phát sinhổ ệ ụ
4. Gi  s  các TSCĐ thu c ngu n kinh phí dùng cho ho t đ ng kinh doanh thì m c kh u hao trích đ c h ch toán nh  thả ư ộ ồ ạ ộ ư ấ ượ ạ ư ế 

nào?
Bài 5.7:

A. T i li u t i m t đ n v  HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài kho n có s  d  h p lý) ạ ệ ạ ộ ơ ị ả ố ư ợ
S  d  ngày 1/1/Nố ư

Lo i TSCĐạ Nguyên giá
T  l  hao mònỷ ệ  

năm 
Giá tr  hao mònị  

lu  kỹ ế
 Nhà làm vi c ệ            2.000.000                 5      300.000 
 Khu đi u tr  ề ị            4.000.000                  8   2.240.000 

 Máy móc thi t b  ế ị          10.000.000                10   4.000.000 

 D ng c  qu n lý ụ ụ ả               200.000                20        80.000 

 Nhà t p th  ậ ể               800.000                15      600.000 

 Ph ng ti n v n t i ươ ệ ậ ả            2.000.000                10      800.000 

 T ng c ng ổ ộ       19,000,000.00    8.020.000 
 Các nghi p v  tăng gi m TSCĐ trong năm :ệ ụ ả
1. Ngày 20/1 nh n vi n tr  c a t  ch c Y m t TSCĐ nguyên giá 256.000, chi phí v n chuy n đã tr  b ng ti n m t làậ ệ ợ ủ ổ ư ộ ậ ể ả ằ ề ặ  

5.000, đ n v  ch a có ch ng t  ghi thu, ghi chi, tài s n dùng cho HĐTX, t  l  hao mòn 10% nămơ ị ư ư ư ả ỷ ệ
2. Ngày 25/1 đ n v  đã hoàn ch nh h  s  ti p nh n và có đ y đ  ch ng t  ghi thu ghi chi TSCĐơ ị ỉ ồ ơ ế ậ ầ ủ ư ư
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3. Ngày 2/2 Đ n v  nh p kh u 1 TSCĐ, giá mua 100.000, thu  NK 4%, thu  GTGT hàng nh p kh u 5%, tài s n mua vơ ị ậ ẩ ế ế ậ ẩ ả ề 

dùng cho HĐTX, các chi phí khác đ n v  đã tr  b ng TGKB 6.000, t  l  hao mòn 15% nămơ ị ả ằ ỷ ệ
4. Ngày 10/2 Đi u chuy n cho đ n v  c p d i 1 TSCĐ nguyên giá 200.000, hao mòn lu  k  150.000.ề ể ơ ị ấ ươ ỹ ế
5. Ngày 20/5 B  ph n xây d ng c  b n bàn giao công trình thu c ngu n kinh phí đ u t  xây d ng c  b n 150.000, tộ ậ ư ơ ả ộ ồ ầ ư ư ơ ả ỷ  

l  hao mòn 10% năm.ệ
6. Ngày 25/7 Nh ng bán m t xe ô tô nguyên giá 100.000, giá tr  hao mòn lu  k  90.000, thu nh ng bán 20.000, chiượ ộ ị ỹ ế ượ  

nh ng bán 5.000ượ
7. Ngày 30/8 rút d  toán kinh phí theo đ n đ t hàng nhà n c mua m t TSCĐ, giá mua 56.000, thu  GTGT 10%, chi phíư ơ ặ ươ ộ ế  

v n chuy n, l p ráp đã chi b ng ti n g i 6.000, t  l  hao mòn 12% nămậ ể ắ ằ ề ư ỷ ệ
8.Ngày 25/11 mua 1 TSCĐ dùng cho ho t đ ng phúc l i t  qu  khen th ng phúc l i, tr  giá 10.000, thu  10% , t  lạ ộ ợ ư ỹ ươ ợ ị ế ỷ ệ 

hao mòn 25% năm.  
B. Yêu c u:ầ

1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
2. Đ nh kho n các nghi p v  phát sinh trong năm N.ị ả ệ ụ
3. M  và ghi s  k  toán theo hình th c Nh t ký chungơ ổ ế ư ậ
4. N u các TSCĐ ph c v  cho ho t đ ng SXKD thi k  toán h ch toán và tính kh u hao nh  th  nào?ế ụ ụ ạ ộ ế ạ ấ ư ế

Bài 6.1:

A.T i tr ng trung h c kinh t  trung ng I trong tháng N có tình hình nh  sau (đvt: 1.000, ạ ươ ọ ế ươ ư các tài kho n có s  dả ố ư 
h p lý) ợ :
1. Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm nay v  ti n l ng 20.000ậ ư ạ ộ ươ ề ề ươ
2. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm nay v  l ng và các kho n ph  c p nh p qu  ti n m t 20.000ư ạ ộ ươ ề ươ ả ụ ấ ậ ỹ ề ặ
3.Kh u tr  l ng các kho n ti n đi n, đi n tho i ph i thu c a cán b , công ch c  nhà t p th  1.200ấ ư ươ ả ề ệ ệ ạ ả ủ ộ ư ơ ậ ể
4. Kh u tr  l ng viên ch c kho n n  ph i thu: 300ấ ư ươ ư ả ợ ả
5. Kh u tr  l ng viên ch c ti n t m ng: 600ấ ư ươ ư ề ạ ư
6. L ng và các ko n ph  c p khác ph i tr  trong tháng ghi chi ho t đ ng th ng xuyên 20.000ươ ả ụ ấ ả ả ạ ộ ươ
7.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy đ nhị
8. Xu t qu  ti n m t chi l ng và ph  c p trong kỳ cho viên ch cấ ỹ ề ặ ươ ụ ấ ư

B. Yêu c u:ầ
Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế

Bai ̀  6  .2  :  
A. Tai Đvt HCSN X trong thang 1 năm N co tinh hinh nh  sau: Đâu thang 1 năm N môt sô TK co sô d  nh  sau:̣ ́ ́ ̀ ̀ ư ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ư ư  

đvt: 1.000đ
TK 111: 40.000.000 TK 3321: 1.000.000
TK 334:   2.500.000 TK 661:   3.200.000
Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

Trong thang co cac nghiêp vu kinh tê:́ ́ ́ ̣ ̣ ́
1. Tiên l ng va phu câp phai tra cho viên ch c trong thang la 20.000.000 ghi chi hoat đông th ng xuyên.̀ ươ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ư ́ ̀ ̣ ̣ ươ
2.  BHXH phai tra theo chê đô quy đinh cho viên ch c: 800.000̉ ̉ ́ ̣ ̣ ư
3.  Khâu tr  l ng, tiên nha, điên, n c cua viên ch c: 400.000́ ư ươ ̀ ̀ ̣ ươ ̉ ư
4.  Trich BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy đ nh.́ ị
5. Xuât quy tiên măt chi l ng va bhxh cho công ch c (kê ca sô l ng ky tr c)la 21.700.000́ ̃ ̀ ̣ ươ ̀ ư ̉ ̉ ́ ươ ̀ ươ ̀
6.  N p b o hi m xã h i theo quy đ nh băng TGKB cho c  quan quan ly la 4.800ộ ả ể ộ ị ̀ ơ ̉ ́ ̀
7.  C  quan BHXH câp chi BHXH cho Đvt băng tiên g i Kho bac: 800.000ơ ́ ̀ ̀ ư ̣
B. Yêu câu:̀

 Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên va phan anh vao s  đô tai khoan cua cac tai khoan co liên quan.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́
Bai 6.3: ̀
A. Tai liêu tai môt ĐV bênh viên X trong quy 3 năm N co tinh hinh nh  sau: (đvt: 1.000đ)̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ư

I. Sô d  đâu ky:́ ư ̀ ̀
- TK 331 la  70.000. Trong đo chi tiêt theo đôi t ng:̀ ́ ́ ́ ượ

+ TK 3311 (X):25.000
+ TK 3311 (Y):15.000

- TK 3312: 30.000 (vay tiên)̀
- TK 111: 246.000
- TK 112: 159.000
- Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Trong thang co cac nghiêp vu phat sinh : (đvt: 1.000đ)́ ́ ́ ̣ ̣ ́
1. Ngày 1/7 Nh ng ban 1 may tr  tim cho ĐV Y, nguyên gia 120.000 đa hao mon 60.000 ng i mua ch a tra tiên, giaượ ́ ́ ợ ́ ̃ ̀ ươ ư ̉ ̀ ́  

ban 80.000.́
2. Ngày 3/7 Xuât quy tiên măt cho ĐV ban m n 20.000́ ̃ ̀ ̣ ̣ ượ
3. Ngày 10/7 Cac khoan phai thu vê lai tin phiêu, kho bac đ c xac đinh la 8.000́ ̉ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ượ ́ ̣ ̀
4. Ngày 13/7 Rut TGKB ng tr c tiên cho ng i ban hoa chât Z la  50.000 theo h p đông.́ ư ươ ̀ ươ ́ ́ ́ ̀ ợ ̀
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5. Ngày 15/7 Ng i nhân thâu s a ch a l n nha kho bênh viên đa s a ch a xong, ban giao đung thu tuc tinh tiên ma bênhươ ̣ ̀ ư ữ ơ ̀ ̣ ̣ ̃ ư ữ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣  

viên phai tra la 100.000̣ ̉ ̉ ̀
6. Ngày 25/7 Rut TGKB thanh toan cho ng i nhân thâu 100.000́ ́ ươ ̣ ̀
7. Ngày 5/8 Theo biên ban kiêm kê TSCĐ môt may chuyên dung s  dung cho viêc điêu tri mât ch a ro nguyên nhân.̉ ̉ ̣ ́ ̀ ư ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ư ̃  

Nguyên gia 50.000 đa khâu hao 20.000, TSCĐ hinh thanh t  nguôn KPHĐSN.́ ̃ ́ ̀ ̀ ư ̀
8. Ngày 12/8 Tinh hinh mât TSCĐ  nghiêp vu 7, ĐV quyêt đinh băt buôc bôi th ng 50%, 50% gia tri con lai cho phep̀ ̀ ́ ơ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ươ ́ ̣ ̀ ̣ ́  

xoa bo s  thu b i th ng theo quy t đ nh ph i n p vào ngân sách.́ ̉ ố ồ ươ ế ị ả ộ
9. Ngày 20/8 Nhâp quy tiên măt sô tiên ĐV ban m n: 15.000̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ượ
10. Ngày 29/8 Khoan n  kho đoi cua ĐV ban 5.000 ĐV quyêt đinh xoa n  băng cach tinh vao quy c  quan.̉ ợ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ợ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ơ
11. Ngày 11/9 Nhân đ c giây bao Co vê tiên nh ng ban may tr  tim la  80.000. Sô tiên nay đ c phep ghi tăng nguôṇ ượ ́ ́ ́ ̀ ̀ ượ ́ ́ ợ ̀ ́ ̀ ̀ ượ ́ ̀  

kinh phi hoat đông s  nghiêp.́ ̣ ̣ ư ̣
12. Ngày 12/9 Nhâp kho  hoa chât do ng i ban giao, ĐV đa kiêm nhân gia th c tê nhâp kho la 50.000.̣ ́ ́ ươ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ư ́ ̣ ̀
B. Yêu câu:̀
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
2. Vao sô cai tai khoan 331, 311 cua hinh th c ch ng t  ghi sô?̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ư ư ư ̉

Bài 6.4:

A.T i đ n v  SN có thu T trong tháng 6/N (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị các tài kho n có s  d  h p lýả ố ư ợ ):
1. Ngày 15/6 Tính s  ti n l ng ph i tr  cho viên ch c, c ng ch c 150.000.ố ề ươ ả ả ư ộ ư
2. Ngày 20/6 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị
3. Ngày 23/6 Các kho n viên ch c còn n  kh u tr  l ng:ả ư ợ ấ ư ươ

 N  t m ng quá h n 350.ợ ạ ư ạ

 N  ti n ph t v t ch t 150.ợ ề ạ ậ ấ

 N  ti n đi n tho i 30ợ ề ệ ạ
4. Ngày 26/6 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng kỳ báo cáo v  qu  ti n m t 150.000 và n p BHXH 25.000ư ạ ộ ề ỹ ề ặ ộ
5.Ngày 27/6 Chi qu  ti n m t đ  tr  l ng viên ch c và lao đ ng h p đ ng 141.970 và mua th  BHYT cho viên ch cỹ ề ặ ể ả ươ ư ộ ợ ồ ẻ ư  

3.750
6. Ngày 27/6 Tính các kho n khác ph i tr  cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng.ả ả ả ư ộ ợ ồ

 Th ng thi đua t  qu  khen th ng 60.000ươ ư ỹ ươ

 Phúc l i ph i tr  tr c ti p t  qu  phúc l i 160.000ợ ả ả ư ế ư ỹ ợ

 Ph  c p ngoài l ng t  ngu n thu s  nghi p đã b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên 1.195.000ụ ấ ươ ư ồ ư ệ ổ ạ ộ ươ

 BHXH ph i tr  tr c ti p 18.000ả ả ư ế
7. Ngày 28/6 Tính s  chi h c b ng sinh viên 850.000 đ c ghi chi ho t đ ng th ng xuyênố ọ ổ ượ ạ ộ ươ
8. Ngày 29/6 Nh n ti n BHXH c p bù chi b ng TGKB 18.000ậ ề ấ ằ
9.Ngày 29/6Rút TGKB v  qu  ti n m t đ  chi tr  các kho n khác cho lao đ ng 1.433.000 và đ  chi tr   h c b ng sinh viênề ỹ ề ặ ể ả ả ộ ể ả ọ ổ  

850.000.
10. Ngày 30/6 Chi ti n m t tr  các kho n cho lao đ ng và h c b ng sinh viên.ề ặ ả ả ộ ọ ổ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo hình th c Nh t ký chungơ ổ ệ ụ ư ậ

Bai ̀  6.5  :  
A. Tai liêu cho tai ĐV HCSN  K trong tháng 10 năm N (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)̀ ̣ ̣ ả ố ư ợ

1. Ngày 20/10 Tinh sô l ng phai tra cho viên ch c va lao đông trong ĐV:́ ́ ươ ̉ ̉ ư ̀ ̣
- Chi HĐTX:1.780.000
- Chi d  an:      50.000ư ́
- Chi XDCB:     70.000

2. Ngày 20/10 Trich cac quy  theo quy đ nh́ ́ ̃ ị
3. Ngày 29/10 Rut DTKP ́

- Vê quy tiên măt đê chi l ng: 1.900.000̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ươ
- Vê quy tiên măt đê mua the BHYT: 57.000̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̉
- Nôp BHXH 380.000 ̣

4. Ngày 30/10 Tra l ng 1.900.000 va mua the BHYT la 57.000 băng tiên măt.̉ ươ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣
5. Ngày 30/10 Nhân 19.000 tiên KPCĐ đ c câp đê chi tiêu tai ĐV băng TGKB.̣ ̀ ượ ́ ̉ ̣ ̀
6. Ngày 30/10 Chi BHXH cho lao đông tr c tiêp theo bang kê thanh toan la 80.000.̣ ư ́ ̉ ́ ̀
7. Ngày 31/10 Chi KPCĐ tai ĐV băng tiên măt 16.160.̣ ̀ ̀ ̣
8.Ngày 31/10 Quyêt toan sô chi BHXH tr c tiêp va ĐV nhân câp phat bu chi BHXH theo th c tê băng TGKB la 80.000.́ ́ ́ ư ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ư ́ ̀ ̀

B. Yêu câu: ̀  
1. Đinh khoan cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trên va phan anh vao s  đô tai khoan cua cac tai khoan co liên quan.̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́
2. M  va ghi sô kê toan theo hinh th c sô “Nhât ky chung”, “CTGS”, “NK - SC”ơ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ư ̉ ̣ ́
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Bài 6.6:

A.T i đ n v  HCSN có thu D trong tháng 9/N có tình hình thanh toán l ng và các kho n ph i n p theo l ngạ ơ ị ươ ả ả ộ ươ  
nh  sau (đvt: 1.000đư , các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ )

1. Ngày 25/9 Tính s  ti n l ng ph i tr  cho:ố ề ươ ả ả
 Viên ch c t i đ n v : 6.000.000, lao đ ng h p đ ng ph i tr  400.000ư ạ ơ ị ộ ợ ồ ả ả

2. Ngày 25/9 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nh.ả ươ ị
3. Ngày 26/9 Các kho n viên ch c còn n  kh u tr  l ng.ả ư ợ ấ ư ươ

 N  t m ng quá h n: 5.600ợ ạ ư ạ

 N  ti n ph t b i th ng v t ch t; 2.400ợ ề ạ ồ ươ ậ ấ

 N  ti n đi n tho i quá h n: 480ợ ề ệ ạ ạ
4. Ngày 27/9 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng kỳ báo cáo nh p qu  ti n m t 2.400.000 và n p BHXH 400.000ư ạ ộ ậ ỹ ề ặ ộ
5. Ngày 29/9 Chi qu  ti n m t đ :ỹ ề ặ ể

 Tr  l ng cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng: 2.271.520ả ươ ư ộ ợ ồ

 Mua th  BHYT cho viên ch c: 60.000ẻ ư
6. Ngày 29/9 Các kho n khác ph i tr  cho viên ch c và lao đ ng h p đ ng:ả ả ả ư ộ ợ ồ

 Th ng thi đua: 960.000ươ

 Phúc l i chi: 2.256.000ợ

 Ph  c p ngoài l ng t  qu  thu đào t o: 19.120.000 ghi b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên.ụ ấ ươ ư ỹ ạ ổ ạ ộ ươ

 BHXH ph i tr  tr c ti p 288.000ả ả ư ế
7. Ngày 30/9 Tính s  h c b ng theo quy ch  cho sinh viên 1.600.000, trong đó: thu c kinh phí c p theo d  toán là 3.200.000,ố ọ ổ ế ộ ấ ư  

s  còn l i b  sung t  thu đào t o cho ngu n kinh phí ho t đ ng.ố ạ ổ ư ạ ồ ạ ộ
8. Ngày 30/9 Rút TGKB v  qu  ti n m t 36.800.000ề ỹ ề ặ
9.Ngày 30/9 Chi tr  các kho n khác cho viên ch c 22.928.000 và chi tr  h c b ng sinh viên 13.600.000 b ng ti n m tả ả ư ả ọ ổ ằ ề ặ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi vào tài kho n các nghi p v  phát sinhị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo hình th c " Ch ng t  - ghi s ".ơ ổ ệ ụ ư ư ư ổ

Bai 6.7 :̀
A. Tai tr ng Đai hoc X trong ky co tinh hinh nh  sau: (ĐVT: 1.000đ)̣ ươ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ư

I. Sô d  đâu ky TK 312: 142.000 trong đo chi tiêt:́ ư ̀ ̀ ́ ́
- 312 A: 20.000 (t m ng nhân viên A đi công tác)ạ ư
- 312 B: 36.000 (t m ng nhân viên B th c hi n đ  tài khoa h c)ạ ư ư ệ ề ọ
- 312 C: 86.000 (t m ng nhân viên C mua nguyên li u)ạ ư ệ
- Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Trong thang co cac nghiêp vu phat sinh:́ ́ ́ ̣ ̣ ́
1. Thanh toan hoan tam ng cua anh C mua nguyên liêu  nhâp kho 83.000, con lai nhâp quy 3.000.́ ̀ ̣ ư ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃
2. Thanh toan hoan tam ng cho anh A đi công tac, sô tiên la 19.900, tr  l ng trong thang sô tiên anh A tam ng chi ch á ̀ ̣ ư ́ ́ ̀ ̀ ư ươ ́ ́ ̀ ̣ ư ư  

hêt.́
3. Anh B hoan ch ng t  đê tai khoa hoc đa nghiêm thu 36.000, ghi chi th ng xuyên.̀ ư ư ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ươ
4. Tam ng cho anh A sô tiên măt đê quang cao: 4.000̣ ư ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́

B. Yêu câu:̀   
Đinh khoan va phan anh vao TK tông h p, chi tiêt cho t ng đôi t ng tam ng.̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ợ ́ ư ́ ượ ̣ ư

Bài 6.8 
A.  đ n vi s  nghiêp co thu A co cac tai liêu kê toan liên quan đên cac khoan n  phai thu nh  sau (đvt: 1.000đ):Ơ ơ ̣ ư ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ợ ̉ ư

I. Sô d  đâu thang 2/N cua TK 311: 500 trong đó ư ̀ ́ ̉ ́
+ TK 3111: 400 (Chi tiêt công ty X)́
+ TK 3118: 100 (Chi tiêt tai san thiêu)́ ̀ ̉ ́
+ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Cac nghiêp vu phat sinh trong thang 2/N:́ ̣ ̣ ́ ́
1. Ngay 02/2/N xuât kho san phâm đê ban cho công ty Y, giá xu t kho 86.000, giá bán 99.000 trong đó thu  GTGT 10%, 1̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ấ ế  

tháng sau công ty Y thanh toán
2. Ngay 05/2/N nhân đ c tiên do công ty X tra n  ky tr c băng tiên g i ngân hang: 300̀ ̣ ượ ̀ ̉ ợ ̀ ươ ̀ ̀ ư ̀
3. Ngay 10/2/N thu bôi th ng vê gia tri tai san phat hiên thiêu theo quyêt đinh x  ly băng tiên măt: 40, tr  dân vao l ng phaì ̀ ươ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ư ́ ̀ ̀ ̣ ư ̀ ̀ ươ ̉  

tra viên ch c: 60̉ ư
4. Gia tri khôi l ng công viêc theo đ n đăt hang cua Nha n c hoan thanh đ c nghi m thu thanh toan theo gia thanh toan:́ ̣ ́ ượ ̣ ơ ̣ ̀ ̉ ̀ ươ ̀ ̀ ượ ệ ́ ́ ́  

200
5. cac khoan chi hoat đông khi quyêt toan không đ c duyêt y phai thu hôi: 20.́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ượ ̣ ̉ ̀
B. Yêu câu:̀

Đinh khoan va phan anh vao s  đô kê toan cac nghiêp vu kinh tê trên.̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́
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Bài 6.9:

A.  đ n vi s  nghiêp co thu A co tai liêu kê toan vê cac khoan phai tra nh  sau (đvt: 1.000đ)Ơ ơ ̣ ư ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ư
I. Sô d  đâu thang 2/N cua TK 331 : 18.000 Trong đo:́ ư ̀ ́ ̉ ́

+ TK 3311 : 13.000 (Chi tiêt công ty B)́
+ TK 3318 :   1.000
+ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Cac nghiêp vu kinh tê phat sinh trong thang 2/N:́ ̣ ̣ ́ ́ ́
1. Chuyên tiên g i kho bac vê tra n  Công ty B  ky tr c, sô tiên: 13.000̉ ̀ ư ̣ ̀ ̉ ợ ơ ̀ ươ ́ ̀
2. Mua vât liêu vê nhâp kho ch a tra tiên ng i ban, sô tiên: 5.000̣ ̣ ̀ ̣ ư ̉ ̀ ươ ́ ́ ̀
3. Vay tiên cua đ n vi X mua hang hoa vê nhâp kho, sô tiên: 8.000̀ ̉ ơ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀
4. Quyêt đinh x  ly sô 01: Xac đinh sô tai san th a thang tr c 1.000 đ c bô sung kinh phi hoat đông.́ ̣ ư ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ư ́ ươ ượ ̉ ́ ̣ ̣
B. Yêu câu:̀

Đinh khoan va phan anh vao s  đô kê toan cac nghiêp vu kinh tê trên.̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́
Bài 6.10 
A.  đ n vi s  nghiêp co thu A co cac tai liêu vê tinh hinh thanh toan cac khoan phai nôp Nha n c ( đvt: 1.000đ):Ơ ơ ̣ ư ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ươ

I. Sô đ  đâu thang 6/N cua TK 333: 10.000 trong đo:́ ư ̀ ́ ̉ ́
+ TK 3331: 7.000
+ TK 3332: 3.000
+ Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Cac ́ nghiêp vu kinh tê phat sinh trong thang 6/N:̣ ̣ ́ ́ ́
1. Doanh thu ban hang hoa: 99.000, trong đo thuê GTGT 10%, đã thu b ng ti n g i ngân hàng, giá v n hàng bán 36.000́ ̀ ́ ́ ́ ằ ề ư ố
2. Sô thuê thu nhâp doanh nghiêp quy II/N đ n vi phai nôp NSNN: 3.000́ ́ ̣ ̣ ́ ơ ̣ ̉ ̣
3. Cac kho n thu phi đ n vi phai nôp NSNN: 4.000́ ả ́ ơ ̣ ̉ ̣
4. Thuê GTGT đâu vao phat sinh đ c khâu tr : 12.000́ ̀ ̀ ́ ượ ́ ư
5. Chuyên tiên g i ngân hang nôp thuê GTGT: 4.000 va nôp thuê TNDN: 3.000̉ ̀ ư ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́
6. Xuât quy tiên măt nôp tiên thu phi: 6.000́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ́
B. Yêu câu:̀

Đinh khoan va phan anh vao s  đô kê toan cac nghiêp vu kinh tê trêṇ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ơ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́  
 Bài 6.11

a.T i đ n v  HCSN V trong tháng 12 có các nghi p v  sau (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị ệ ụ các tài kho n khác có s  d  h pả ố ư ợ  
lý)

1.Ngày 4/12 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng s  nghi p mua TSCĐ HH tr  giá 437.500 chi phí v n chuy n đã tr  b ng ti nư ạ ộ ư ệ ị ậ ể ả ằ ề  
m t là 1.250ặ  

2. Ngày 7/12Xuât qu  ti n m t chi tr  ti n đi n tho i cho HĐTX 37.500ỹ ề ặ ả ề ệ ạ
3.Ngày 10/12 Xu t qu  ti n m t chi tr  ti n d ch v  đi n n c mua ngoài ghi chi ho t đ ng theo giá thanh toán 62.500ấ ỹ ề ặ ả ề ị ụ ệ ươ ạ ộ

4.Ngày 11/12 Xu t kho v t li u, d ng c  ghi chi cho HĐTX 25ấ ậ ệ ụ ụ .000, trong đó v t li u 7.500 d ng c  lâu b n 17ậ ệ ụ ụ ề .500

5.Ngày 28/12 Tính l ng viên ch c ph i tr  cho HĐTX 1.000.000ươ ư ả ả
6. Ngày 29/12 Tính các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị
7. Ngày 30/12 Rút ti n g i Kho b c: v  qu  ti n m t 1.025.000, n p qu  BHXH cho nhà n c (20%) 200.000ề ư ạ ề ỹ ề ặ ộ ỹ ươ
8.Ngày 30/12 Xu t qu  ti n m t tr  l ng cho viên ch c 1.000.000 và mua th  BHYT cho viên ch c 30.000ấ ỹ ề ặ ả ươ ư ẻ ư
9. Ngày 30/12 Cu i năm quy t toán kh i l ng XDCB d  dang thu c kinh phí năm tài chính 46.250ố ế ố ượ ơ ộ
10. Ngày 31/12 V t t  mua dùng cho ho t đ ng thu c kinh phí ho t đ ng đ c đánh giá theo s  t nậ ư ạ ộ ộ ạ ộ ượ ố ồ  

kho cu i năm là 4.250ố
11. Ngày 31/12 Kinh phí và chi kinh phí ho t đ ng th ng xuyên đ c k t chuy n ch  duy t năm sauạ ộ ươ ượ ế ể ơ ệ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. Năm sau gi  s  công trình XDCB hoàn thành v i giá quy t toánả ư ơ ế  

50.000 thì h ch toán nh  th  nào?ạ ư ế
3. Năm sau s  v t t  t n kho thu c kinh phí năm tr c xu t dùngố ậ ư ồ ộ ươ ấ  

thì k  toán ghi nh  th  nào?ế ư ế
4. Năm sau n u kinh phí năm tr c và chi dùng kinh phí năm tr cế ươ ươ  

đ c duy t thì h ch toán th  nào s  chi đ c duy t, s  chi không đ c duy t do sai ch  đ ?ượ ệ ạ ế ố ượ ệ ố ượ ệ ế ộ
Bài 6.12
A. Tài li u cho t i 1 đ n v  HCSN E có tình hình thanh toán kinh phí c p phát n i b  nh  sau (đvt: 1.000đ, các tàiệ ạ ơ ị ấ ộ ộ ư  

kho n khác có s  d  h p lý)ả ố ư ợ
1. Nh n thông báo d  toán kinh phí đ c c p trong quý I/N trong đó ho t đ ng th ng xuyên 15.000.000, xây d ng cậ ư ượ ấ ạ ộ ươ ư ơ  

b n 5.000.000ả
2. Phân ph i d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm cho đ n v  F 10.400.000 và kinh phí XDCB quí I/Nố ư ạ ộ ươ ơ ị  

2.080.000
3. Đ n v  F báo cáo đã rút  d  toán kinh phí quí 1 đ  chi tiêu b ng ti n g i kho b c 4.680.000, trong đó DTKP XDCB:ơ ị ư ể ằ ề ư ạ  

2.080.000
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4. Cho phép F b  sung kinh phí ho t đ ng và kinh phí XDCB t  ngu n thu s  nghi p 1.430.000, trong đó kinh phí ho tổ ạ ộ ư ồ ư ệ ạ  

đ ng th ng xuyên là 1.300.000ộ ươ
5. C p phát b  sung kinh phí ho t đ ng 863.200 và kinh phí XDCB 520.000 cho F b ng chuy n kho n ngoài d  toánấ ổ ạ ộ ằ ể ả ư  

kinh phí.
6. Đ n v  F báo đã ti p nh n kinh phí ho t đ ng th ng xuyên t  ngu n ngân sách đ a ph ng b ng ti n g i kho b cơ ị ế ậ ạ ộ ươ ư ồ ị ươ ằ ề ư ạ  

là 403.000
7. Cu i quý I/N đ n v  ph  thu c F n p báo cáo quy t toán g m các kho n:ố ơ ị ụ ộ ộ ế ồ ả
a. Chi phí th ng xuyên theo báo cáo: 5.063.500ườ

− Chi l ng và các kho n ph  c p cho viên ch c 4.160.000ươ ả ụ ấ ư
− Qu  ph i n p theo l ng 17% ghi chi: 707.200ỹ ả ộ ươ
− H c b ng ph i tr  cho sinh viên: 127.400ọ ổ ả ả
− Chi mua v t li u b ng ti n m t: 68.900ậ ệ ằ ề ặ

b.Chi XDCB đã hoàn thành quy t toán theo s  kinh phí XDCB c p cho F quý I/N là 2.730.000ế ố ấ
B. Yêu c u.ầ

1. Đ nh kho n và ghi vào tài kho n c a đ n v  E c p trên.ị ả ả ủ ơ ị ấ
2. M  và ghi s  Nh t ký chung các nghi p v  đã cho t i đ n v  E (Nh t ký chung và s  cái TK 341).ơ ổ ậ ệ ụ ạ ơ ị ậ ổ
3. T i đ n v  F các nghi p v  đ c h ch toán th  nào?ạ ơ ị ệ ụ ượ ạ ế

Bài 6.13
A. Đ n v  HCSN X là đ n v  d  toán c p 2, đ n v  HCSN Y là đ n v  d  toán c p 3 ơ ị ơ ị ư ấ ơ ị ơ ị ư ấ
I.  kỳ c  hai đ n v  có s  d  nh  sau (đvt: 1.000đ).ả ơ ị ố ư ư

Đ n v  Xơ ị Đ n v  Yơ ị
TK 111: 156.000
TK 112: 210.000
TK 341 (Y): 50.000
TK 431:   62.000
TK 1552: 90.000
TK 342(Y): 20.000 D  nư ợ

TK 111:   20.000
TK 112: 142.000
TK 342 (X): 20.000 (D  có)ư
Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh sau:ệ ụ ế
1. Đ n v  X c p b  sung kinh phí HĐSN cho đ n v  Y:ơ ị ấ ổ ơ ị

Ti n m t: 50.000ề ặ
TGKB: 70.000

2.Đ n v  X mua v t li u nh p kho s  d ng cho HĐSN ch a thanh toán cho ng i bán 42.000, phí v n chuy n thanh toánơ ị ậ ệ ậ ư ụ ư ươ ậ ể  
b ng ti n m t 1.800.ằ ề ặ

3. Theo yêu c u c a đ n v  X, đ n v  Y thanh toán h  ng i bán c a X s  ti n 42.000 b ng TGKB.ầ ủ ơ ị ơ ị ộ ươ ủ ố ề ằ
4.Đ n v  X xu t kho m t s  hàng hoá bán cho khách hàng K, giá v n là 25.000, giá bán ch a có thu  GTGT 10% là 41.000,ơ ị ấ ộ ố ố ư ế  

K ch p nh n thanh toán.ấ ậ
5. Đ n v  Y thu h  s  ti n cho đ n v  X t  khách hàng K thanh toán b ng TGKB 45.400ơ ị ộ ố ề ơ ị ư ằ
6. Đ n v  Y nh n đ c thông báo c a đ n v  X phân ph i qu  phúc l i là 5.000ơ ị ậ ượ ủ ơ ị ố ỹ ợ
7. Đ n v  X chi  h  cho đ n v  Y ti n thanh toán văn phòng ph m c a ng i bán b ng TM:1.800ơ ị ộ ơ ị ề ẩ ủ ươ ằ
8. Cu i kỳ 2 đ n v  thanh toán bù tr  cho nhau v  các kho n chi h , thu h .. và thanh toán cho nhau ph n chênh l ch b ngố ơ ị ư ề ả ộ ộ ầ ệ ằ  

ti n m tề ặ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  trênị ả ả ệ ụ
2. Ghi vào s  chi ti t 341, 342ổ ế
3.Ghi vào s  cái TK 341, 342 c a hình th c nh t ký chungổ ủ ư ậ
Bài 6.14

A.T i đ n v  HCSN có thu Y trong quý I năm tài chính N có các nghi p v  sau: (đvt: 1.000đ, ạ ơ ị ệ ụ các tài kho n khácả  
có s  d  h p lýố ư ợ )

1. Ngày 2/1 Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên năm tài chính 3.960.000ậ ư ạ ộ ươ
2. Ngày 3/1 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng th ng xuyên vê qũy ti n m t 880.000ư ạ ộ ươ ề ặ
3. Ngày 20/1 Rút d  toán kinh phí HĐTX tr  ti n mua nguyên v t li u nh p kho theo giá thanh toán 44.000 và chi tr c ti pư ả ề ậ ệ ậ ư ế  

cho ho t đ ng th ng xuyên 396.000ạ ộ ươ

4. Ngày 25/1 Rút d  toán kinh phí HĐTX c p cho đ n v  ph  thu c 528.000ư ấ ơ ị ụ ộ
5. Ngày 3/3 Nh n bàn giao t  nhà th u công trình s a ch a l n thu c ho t đ ng th ng xuyên tr  giá 35.200ậ ư ầ ư ữ ơ ộ ạ ộ ươ ị
6. Ngày 15/2 Rút d  toán kinh phí HĐTX chi thanh toán ti n thuê th u s a ch a 40.000ư ề ầ ư ữ
7. Ngày 28/2 Ti n l ng ph i tr  viên ch c trong tháng 2 là: 440.000ề ươ ả ả ư
8. Ngày 28/2 Các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị
9. Ngày 5/3 Rút d  toán chi HĐTX mua TSCĐ HH đã bàn giao cho s  d ng theo giá mua có thu  GTGT 10% là 792.000. Chiư ư ụ ế  

phí mua, l p đ t ch y th  chi b ng ti n m t 9.900.ắ ặ ạ ư ằ ề ặ
10. Ngày 7/3 Xu t v t li u chi dùng cho ho t đ ng TX 44.000ấ ậ ệ ạ ộ
11. Ngày 10/3 Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng không th ng xuyên năm tài chính 1.500.000ậ ư ạ ộ ươ
12. Ngày 16/3 C p kinh phí ho t đ ng TX cho c p d i b ng ti n m t 594.000ấ ạ ộ ấ ươ ằ ề ặ



- 13 -
13.Ngày 17/3 Rút d  toán kinh phí ho t đ ng không TX c p cho c p d i 660.000ư ạ ộ ấ ấ ươ
14. Ngày 21/3 Rút d  toán chi HĐ không TX chi thanh toán d ch v  mua ngoài 239.800ư ị ụ
15. Ngày 24/3 Chi khác cho ho t đ ng TX b ng ti n m t 91.300ạ ộ ằ ề ặ
16. Ngày 30/3Duy t quy t toán chi c a c p d i theo s  c p đã dùng.ệ ế ủ ấ ươ ố ấ

B. Yêu c u.ầ
1.Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c "Nh t ký chung".ơ ổ ư ậ

Bài 7.1:
A. Tài li u cho t i đ n v  s  nghi p G (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý):ệ ạ ơ ị ư ệ ả ố ư ợ
I.  Tình hình kinh phí và s  d ng kinh phí ngày 1/10/N.ư ụ

461: 1.996.800  (4611: 512.000; 4612: 1.484.800 )
661 1.996.000  (6611: 512.000; 6612: 1.484.000)
Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

II. Nghi p v  phát sinh quý IV/N:ệ ụ
1. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng quý IV v  tài kho n TGKB 2.560.000ư ạ ộ ề ả
2. B  sung kinh phí ho t đ ng quý IV/N t  ngu n thu s  nghi p đã có ch ng t  ghi thu, ghi chi11.520.000ổ ạ ộ ư ồ ư ệ ư ư
3. Nh n c p phát kinh phí theo l nh chi ti n 64.000ậ ấ ệ ề
4. Chi ho t đ ng th ng xuyên phát sinh trong kỳ g m:ạ ộ ươ ồ

 L ng lao đ ng thu c qu  l ng ph i tr : 1.024.000ươ ộ ộ ỹ ươ ả ả

 L ng cho lao đ ng h p đ ng ph i tr : 384.000ươ ộ ợ ồ ả ả

 Các kho n ph i n p theo l ng ghi chi (17%): 174.080ả ả ộ ươ

 Chi ph  c p khác ngoài d  toán kinh phí đ c ghi chi viên ch c là 8.448.000ụ ấ ư ượ ư

 Chi thanh toán ti n h c b ng cho sinh viên theo quy t đ nh: 3.584.000, trong đó thu c qu  kinh phí c p phát theo dề ọ ổ ế ị ộ ỹ ấ ư 
toán là 512.000

 Chi tr  đi n n c cho HĐTX b ng TGKB 51.200, b ng ti n m t 38.400ả ệ ươ ằ ằ ề ặ

 Xu t dùng công c  lâu b n cho ho t đ ng: 20.480ấ ụ ề ạ ộ

 Mua máy vi tính văn phòng cho HĐTX:  202.240 tr  b ng TGKB, đã bàn giao cho s  d ng.ả ằ ư ụ

 S  kinh phí c p phát cho đ n v  ph  thu c b ng ti n m t là: 217.600ố ấ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
5. Chi kinh phí quý tr c đã đ c duy t y theo th c t  chi k t chuy n ch  duy t.ươ ượ ệ ư ế ế ể ơ ệ
6. Đ n v  ph  thu c báo s  kinh phí c p, c p trên duy t y s  chi theo ch ng t  217.600.ơ ị ụ ộ ố ấ ấ ệ ố ư ư
7. Kinh phí chi quý IV k t chuy n ch  duy t trong năm (N+1)ế ể ơ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kị ả ho n các nghi p v  quý IVả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c "Nh t ký chung" cho quý IV.ơ ổ ư ậ

Bài 7.2:
A. Tài li u t i đ n v  SNCT T trong năm  tài chính N có tình hình kinh phí ho t đ ng và chi tiêu kinh phí nh  sauệ ạ ơ ị ạ ộ ư  

(đvt: 1.000đ):
I. S  d  ngày 1/12/N:ố ư

 461: 1.053.000 (4611: 270.000; 4612: 783.000)

 661  1.053.000 (6611: 270.000; 6612: 783.000

 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ
II. Các nghi p v  tháng 12/N.ệ ụ

1. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng quý IV/N v  TGKB 1.350.000ư ạ ộ ề
2. B  sung kinh phí ho t đ ng năm N b ng ngu n thu s  nghi p đã cóổ ạ ộ ằ ồ ư ệ  

ch ng t  ghi thu, ghi chi 6.075.000ư ư
3. Nh n c p phát theo l nh chi ti n là 33.750ậ ấ ệ ề
4. Chi ho t đ ng th ng xuyên đ c ghi chi trong tháng 12/N.ạ ộ ươ ượ

 Chi l ng cho viên ch c: 675.000ươ ư

 Chi l ng cho lao đ ng h p đ ng: 202.500ươ ộ ợ ồ

 Các kho n ph i n p theo l ng ghi chi : 114.750ả ả ộ ươ

 Chi tr  ph  c p khác cho lao đ ng trong đ n v  ngoài d  toán kinh phí ho t đ ng đ c ghi chi ho t đ ng th ngả ụ ấ ộ ơ ị ư ạ ộ ượ ạ ộ ươ  
xuyên 4.455.000

 H c b ng ph i tr  cho sinh viên theo quy t đ nh là 1.890.000 trong đó chi b ng d  toán kinh phí ho t đ ng 270.000ọ ổ ả ả ế ị ằ ư ạ ộ

 Chi đi n n c b ng TGKB 27.000, chi n p đi n tho i b ng ti n m t 20.250ệ ươ ằ ộ ệ ạ ằ ề ặ

 Xu t d ng c  lâu b n cho ho t đ ng th ng xuyên 10.800ấ ụ ụ ề ạ ộ ươ
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 Mua máy vi tính văn phòng cho ho t đ ng th ng xuyên 63.450 ch a tr  ti n, đã bàn giao s  d ng.ạ ộ ươ ư ả ề ư ụ

2. Quy t toán kinh phí năm tài chính N ch a đ c dế ư ượ uy t k t chuy n ch  duy t trong năm (N+1)ệ ế ể ơ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  k  toán cho tháng 12/N theo hình th c s  "Nh t ký chung".ơ ổ ế ư ổ ậ
3. S  kinh phí năm tr c n u đ c du êt trong năm báo cáo s  h ch toán nh  th  nào?ổ ươ ế ượ ỵ ẽ ạ ư ế

Bài 7.3:
A. Tài li u cho t i đ n v  s  nghi p Y (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h p lý)ệ ạ ơ ị ư ệ ả ố ư ợ
1. Nh n d  toán kinh phí ho t đ ng đ c phân ph i 1.440.000ậ ư ạ ộ ượ ố
2. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng v  qu  ti n m t đ  chi 320.000ư ạ ộ ề ỹ ề ặ ể
3. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng tr  ti n mua v t t  nh p kho 16.000ư ạ ộ ả ề ậ ư ậ
4. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng mua d ng c  dùng tr c ti p cho b  ph n 144.000ư ạ ộ ụ ụ ư ế ộ ậ
5. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng c p cho đ n v  c p d i 192.000ư ạ ộ ấ ơ ị ấ ươ
6. Chi s a ch a l n khu nhà văn phòng thuê th u đã bàn giao cho s  d ng 12.800ư ữ ơ ầ ư ụ
7. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng thanh toán ti n cho nhà th u s a ch a  l n 12.800ư ạ ộ ề ầ ư ữ ơ
8. T ng s  ti n l ng ph i tr  viên ch c ghi trong năm 160.000ổ ố ề ươ ả ả ư
9. Qu  ph i n p theo l ng đ c ghi chi ho t đ ng 27.200ỹ ả ộ ươ ượ ạ ộ
10.Dùng d  toán kinh phí ho t đ ng mua TSCĐ HH đã bàn giao cho s  d ng theo giá mua 288.000, chi phí l p đ t ch y thư ạ ộ ư ụ ắ ặ ạ ư  

b ng ti n m t 3.600ằ ề ặ
11. Xu t kho v t li u cho ho t đ ng 16.000ấ ậ ệ ạ ộ
12. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng v  qu  ti n m t 120.000ư ạ ộ ề ỹ ề ặ
13. Rút d  toán kinh phí ho t đ ng chi tr  ti n mua v t li u văn phòng dùng cho ho t đ ng 20.000ư ạ ộ ả ề ậ ệ ạ ộ
14. C p kinh phí ho t đ ng cho đ n v  ph  thu c b ng ti n m t 216.000ấ ạ ộ ơ ị ụ ộ ằ ề ặ
15. C p kinh phí cho c p d i b ng rút d  toán kinh phí ho t đ ng  240.000ấ ấ ươ ằ ư ạ ộ
16. Chi d ch v  đi n n c cho ho t đ ng là 120.400, trong đó chi b ng d  toán kih phí ho t d ng rút 87.200, còn l i chi b ngị ụ ệ ươ ạ ộ ằ ư ạ ộ ạ ằ  

ti n m t 33.200.ề ặ
17. Duy t chi cho c p d i theo s  kinh phí c p phat năm tài chính.ệ ấ ươ ố ấ
18. Ghi k t chuy n kinh phí và s  d ng kinh phí năm nay ch  duy t năm sau.ế ể ư ụ ơ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho nị ả ả
2. M  và ghi s  các nghi p v  trên s  c a hình th c "Nh t ký chung".ơ ổ ệ ụ ổ ủ ư ậ

Bài 7.4:
A. Cho tài li u t i môt đ n v  hành chính s  nghi p có thu nh  sau (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  d  h pệ ạ ơ ị ư ệ ư ả ố ư ợ  

lý)
1. Nh n kinh phí Nhà n c đ t hàng b ng l nh chi ti n 150.000ậ ươ ặ ằ ệ ề
2. T p h p chi phí th c hi n đ n đ t hàng th c t  phát sinh:ậ ợ ư ệ ơ ặ ư ế

 Giá tr  v t li u xu t kho s  d ng cho đ n đ t hàng 65.000ị ậ ệ ấ ư ụ ơ ặ

 Giá tr  v t li u mua ngoài ch a tr  dùng tr c ti p cho đ n  đ t hàng 25.000ị ậ ệ ư ả ư ế ơ ặ

 Các kho n ph i tr  công nhân viên 20.000ả ả ả

 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  quy đ nhỷ ệ ị

 Thanh toán t m ng cho nhân viên th c hi n đ n đ t hàng 4.000ạ ư ư ệ ơ ặ

 Chi phí khác phát sinh b ng ti n m t 3.200, b ng chuy n kho n 4.000ằ ề ặ ằ ể ả
3. Mua m t TSCĐ đ a vào s  d ng ngay theo nguyên giá 15.000 b ng ngu n kinh phí theo đ n đ t hàng c a nhà n c.ộ ư ư ụ ằ ồ ơ ặ ủ ươ  

Ti n mua ch a thanh toán.ề ư
4. Hoàn thành đ n đ t hàng đ c nghi m thu theo giá thanh toán 150.000 ơ ặ ượ ệ
5. K t chuy n chi phí th c t  th c hi n đ n đ t hàng đ  xác đ nh chênh l ch thu chiế ể ư ế ư ệ ơ ặ ể ị ệ
6. Trích l p qu  c  quan t  chênh l ch thu l n h n chi theo đ n đ t hàng c a Nhà n c trong đó qu  khen th ng 5.000,ậ ỹ ơ ư ệ ơ ơ ơ ặ ủ ươ ỹ ươ  

qu  phúc l i 200ỹ ợ
B. Yêu c u:ầ

1. Đ nh kho n các nghi p v  tị ả ệ ụ rên
2. M  và ghi s  theo hình th c nh t ký chung, s  cái TK 465, TK 635ơ ổ ư ậ ổ

Bài 7.5:
A. Cho tài li u t i m t đ n v  hành chính s  nghi p có thu nh  sau (đvt: 1.000đ, các tài kho n khác có s  dệ ạ ộ ơ ị ư ệ ư ả ố ư 

h p lý)ợ
1. Mua m t TSCĐ tr  giá 120.000, ch a tr  ng i bán. Chi phí ti p ộ ị ư ả ươ ế nh n đã chi b ng ti n m t 1.500. Tài s n đ c muaậ ằ ề ặ ả ượ  

b ng ngu n kinh phí ho t đ ngằ ồ ạ ộ
2. Dùng s  ti t ki m chi trong ngu n kinh phí nhà n c c p theo đ n đ t hàng mua m t s  TSCĐ đ a vào s  d ng ngayố ế ệ ồ ươ ấ ơ ặ ộ ố ư ư ụ  

theo nguyên giá 21.000. Ti n mua đã thanh toán b ng chuy n kho nề ằ ể ả
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3. Thanh lý m t TSCĐ đang dùng cho qu n lý d  án bi t nguyên giá tài s n là 60.000, đã hao mòn 58.000. Chi phí thanh lý đãộ ả ư ế ả  

chi b ng ti n m t 500. Ng i mua ch p nh n mua theo giá 2.800 và đã thanh toán b ng chuy n kho nằ ề ặ ươ ấ ậ ằ ể ả
4. Mua m t TSCĐ dùng cho s n xu t theo đ n đ t hàng c a Nhà n c tr  giá 34.000. Chi phí l p đ t 1.000. Ti n mua và chiộ ả ấ ơ ặ ủ ươ ị ắ ặ ề  

phí khác đã thanh toán toàn b  b ng ti n m t. Bi t tài s n này đ c mua b ng ngu n kinh phí Nhà n c c p đ  th cộ ằ ề ặ ế ả ượ ằ ồ ươ ấ ể ư  
hi n đ n đ t hàngệ ơ ặ

5. Đi u chuy n cho đ n v  c p d i m t TSCĐ đang dùng có nguyên giá 42.000, đã hao mòn 20.000ề ể ơ ị ấ ươ ộ
6. Ti p nh n m t TSCĐ do c p trên đi u đ ng theo giá tr  còn l i trên s  c a đ n v  c p trên là 20.000ế ậ ộ ấ ề ộ ị ạ ổ ủ ơ ị ấ

B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các  nghi p vị ả ệ ụ 

kinh t  trênế
2. M  và ghi s  các nghi p vơ ổ ệ ụ 

kinh t  theo hình th c Nh t ký s  cáiế ư ậ ổ

Bài 7.6:
A. Cho s  d  đ u kỳ các TKKT t i b nh vi n B ch Mai: (đvt: 1.000đ)ố ư ầ ạ ệ ệ ạ

 TK 111: 156.000
 TK 112: 242.000
 TK 461: 142.000
 TK 661: 120.000
 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau (đvt: 1.000đ): ệ ụ ế ư
1. Thu vi n phí c a b nh nhân đi u tr  b ng ti n m t: 450.000.ệ ủ ệ ề ị ằ ề ặ
2. Theo quy đ nh s  thu vi n phí đ c phân ph i nh  sau: ị ố ệ ượ ố ư

 60% b  sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên.ổ ạ ộ ươ
 30% chi b i d ng cho CBCNV làm vi cồ ươ ệ
 5% chuy n v  c  quan ch  qu n b  qu n lýể ề ơ ủ ả ộ ả
 5% Trích l p qu  khen th ng.ậ ỹ ươ

3. Chi phí khám ch a b nh b ng ti n m t: 20.000ữ ệ ằ ề ặ
4. Xu t qu  khen th ng cho CBCNV: 10.000ấ ỹ ươ
5. Xu t qu  n p cho c  quan c p trên: 6.500ấ ỹ ộ ơ ấ
6. Chi công tác phí b ng ti n m t: 3.000ằ ề ặ
7. Xu t qu  ti n m t mua máy móc thi t b  dùng cho ho t đ ng khám, ch a b nh 20.000. Chi phí tr c khi s  d ngấ ỹ ề ặ ế ị ạ ộ ữ ệ ươ ư ụ  

1.000. Tài s n này mua t  ngu n vi n phí b  sung kinh phí.ả ư ồ ệ ổ
8. Dùng TGNH mua m t s  thu c đ  đi u tr  b nh đã nh p kho 28.000ộ ố ố ể ề ị ệ ậ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế
2. Ghi vào s  chi ti t TK 511 và s  cái TK 511 c a hình th c ch ng t  ghi s .ổ ế ổ ủ ư ư ư ổ

Bài 7.7:
A. Cho s  d  đ u kỳ các TKKT t i vi n th  nghi m công ngh  sinh h c K nh  sau: đvt: 1.000đố ư ầ ạ ệ ư ệ ệ ọ ư

 TK 111: 124.000
 TK 112: 241.000
 TK 631: 21.000
 TK 152: 58.000
 TK 461: 49.000
 Các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ

Trong kỳ có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau (đvt: 1.000đ):ệ ụ ế ư
1. Nh n DTKP do b  c p  thu c ngu n KPHĐTX: 500.000ậ ộ ấ ộ ồ
2. Rút d  toán KPHĐTX chuy n vào TGKB 100.000, ti n m t 50.000ư ể ề ặ
3. Mua v t li u nh p kho ph c v  cho HĐSXKD thanh toán b ng TM: 70.000ậ ệ ậ ụ ụ ằ
4. Xu t v t li u ph c v  cho SXKD 50.000ấ ậ ệ ụ ụ
5. Ti n l ng ph i tr  cho các đ i t ng trong vi n:ề ươ ả ả ố ượ ệ

 Viên ch c thu c HĐTX: 40.000ư ộ
 Nhân viên thu c b  ph n SXKD: 12.000ộ ộ ậ

6. BHXH, BHYT, HPCĐ trích theo quy đ nh c a ch  đ  trên l ng viên ch c th c t  và l ng lao đ ng SXKD.ị ủ ế ộ ươ ư ư ế ươ ộ
7. D ch v  mua ngoài thanh toán b ng TGKB ph c v  HĐTX: 24.000, ph c v  HĐSXKD: 21.000ị ụ ằ ụ ụ ụ ụ
8. D ch v  c a HĐSXKD đã hoàn thành và đ c khách hàng ch p nh n v i giá 120.000ị ụ ủ ượ ấ ậ ơ
B. Yêu c uầ
1. Đ nh kho n và ph n ánh các nghi p v  vào TKKT?ị ả ả ệ ụ
2. Ghi vào s  chi ti t, t ng h p các TK c a hình th c ch ng t  ghi s , NKC và NKSC.ổ ế ổ ợ ủ ư ư ư ổ

Bài 7.8:
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A.Tài li u t i đ n v  HCSN M có tình thình ti p nh n và s  d ng kinh phí d  án năm N nh  sau (đvt: 1.000, ệ ạ ơ ị ế ậ ư ụ ư ư các tài 

kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ).
1. Nh n thông báo DTKP d  án 1.250.000ậ ư
2. Rút DTKP d  án v  qu  ti n m t đ  chi tiêu 1.250.000 trong đó kinh phí qu n lý d  án 375.000.ư ề ỹ ề ặ ể ả ư
3. Mua v t liêu cho th c hi n d  án đã tr  b ng ti n m t 250.000ậ ư ệ ư ả ằ ề ặ
4. Mua tài s n h u hình đ  ph c v  cho vi c th c hi n d  án 500.000, đã tr  b ng ti n m t.ả ữ ể ụ ụ ệ ư ệ ư ả ằ ề ặ
5. L ng tr  cho d  án 75.000, trong đó qu n lý d  án là 11.250ươ ả ư ả ư
6. Tính các kho n chi ti n m t mua v t li u cho qu n lý d  án là 37.500ả ề ặ ậ ệ ả ư
7. Mua tài s n c  đ nh ph c v  qu n lý d  án 262.500 đã tr  b ng ti n m t.ả ố ị ụ ụ ả ư ả ằ ề ặ
8. Chi b ng ti n m t cho:ằ ề ặ

 Th c hi n d  án 11.250ư ệ ư
 Qu n lý d  án: 13.750ả ư

9.D ch v  đi n n c cho qu n lý d  án là 22.500, th c hi n d  án 50.000 đã tr  b ng ti n m t.ị ụ ệ ươ ả ư ư ệ ư ả ằ ề ặ
10. D ch v  thuê văn phòng qu n lý d  án ph i tr  đã tr  b ng ti n  m t  27.500ị ụ ả ư ả ả ả ằ ề ặ
11. Quy t toán kinh phí d  án năm N đ c duy t..ế ư ượ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo hình th c “Ch ng t  ơ ổ ệ ụ ư ư ư  ghi s ”ổ
3. Kinh phí và s  d ng kinh phí d  án năm tài chính N đ c quy t toán nh  th  nào n u:ư ụ ư ượ ế ư ế ế

 Kinh phí d  án đ c duy t công nh n 95%ư ượ ệ ậ
 Chi Kinh phí d  án sai ch  đ  không đ c duy t 5%ư ế ộ ượ ệ

Bài 7.9:

A.Tài li u t i đ n v  HCSN Y tháng 6/N (1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ )
I. Chi phí kinh doanh d ch v  d  dang 11.120 ( chi phí qu n lý)ị ụ ở ả
II. Các nghi p v  phát sinh trong tháng 6/N.ệ ụ
1. Chi phí kh u hao TSCĐ c a ho t đ ng d ch v  2.780ấ ủ ạ ộ ị ụ
2. Chi phí d ch v  mua ngoài dùng cho ho t đ ng d ch v  đã tr  b ng ti n m t 36.140, thu  GTGT 5%ị ụ ạ ộ ị ụ ả ằ ề ặ ế
3. Chi phí đi n tho i tr  b ng chuy n kho n 34.750, thu  GTGT 10%ệ ạ ả ằ ể ả ế
4. Thanh lý 1 TSCĐ c a ho t đ ng th ng xuyên.ủ ạ ộ ươ

 Nguyên giá:  83.400
 Hao mòn lũy k : 69.500ế
 Giá tr  bán thu h i sau thanh lý 11.120 b ng ti n m tị ồ ằ ề ặ

5. Chi phí ti n l ng ph i tr  cho ho t đ ng d ch v  kinh doanh 27.800ề ươ ả ả ạ ộ ị ụ
6. Tính qu  trích ph i n p theo l ng (19%) 5.282.ỹ ả ộ ươ
7. Nh ng bán TSCĐ h u hình c a Kinh doanh:ượ ữ ủ

 Nguyên giá: 139.000
 Hao mòn lũy k : 127.880ế
 Thu bán TSCĐ ph i thu 13.900ả
 Chi bán tài s n b ng ti n m t: 1.390ả ằ ề ặ

8. Chi qu n lý khác tính cho ho t đ ng kinh doanh 33.360 đ c ghi gi m chi ho t đ ng th ng xuyên.ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ươ
9. Phát hi n thi u 1 TSCĐ c a ho t đ ng th ng xuyên, đ n v  làm th  t c ghi thanh lý.ệ ế ủ ạ ộ ươ ơ ị ủ ụ

 Nguyên giá: 34.750.
 Hao mòn lũy k : 27.800ế
 Giá tr  còn l i  n u thi u m t ch  x  lý thu h i là 6.950ị ạ ế ế ấ ơ ư ồ

10. Quy t đ nh x  lý giá tr   thi u m t TSCĐ b ng cách:ế ị ư ị ế ấ ằ
 Đòi b i th ng b ng cách tr  l ng: 10%ồ ươ ằ ư ươ
 Xóa b  s  ph i thu: 90%ỏ ố ả

11. D ch v  hoàn thành bàn giao cho khách hàng.ị ụ
 Giá v n ho t đ ng kinh doanh d ch v : 117.872ố ạ ộ ị ụ
 Chi phí qu n lý k t chuy n là 33.360ả ế ể
 Chi s n xu t, kinh doanh khác (thanh lý, bán TSCĐ) 12.510ả ấ
 Doanh thu ho t đ ng kinh doanh d ch v  195.990 đã thu b ng chuy n kho n.ạ ộ ị ụ ằ ể ả

12. Các đ nh chênh l ch thu, chi ho t đ ng kinh doanh và k t chuy n 57.963.ị ệ ạ ộ ế ể
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi TK các nghi p v  phát sinhị ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  trên s  c a hình th c “NKC”, “CTGS”, “NKSC”.ơ ổ ệ ụ ổ ủ ư

Bài 7.10:

A.Tài li u cho t i đ n v  HCSN năm N nh  sau (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị ư các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ):
I. Chi phí kinh doanh d ch v  d  dang 1.815,5 (phi phí bán hàng)ị ụ ở
II. Chi phát sinh trong kỳ:
1. Chi ti n l ng tính theo s  ph i tr  c a ho t đ ng cung c p d ch v  kinh doanh 14.500ề ươ ố ả ả ủ ạ ộ ấ ị ụ
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2. Tính các kho n ph i n p theo l ng (19%) 2.465ả ả ộ ươ
3. Kh u hao thi t b  và TSCĐ khác c a  ho t đ ng kinh doanh là 1.450.ấ ế ị ủ ạ ộ
4. Chi phí d ch v   mua ngoài ph i tr   giá ch a thu 18.850, thu  GTGT 10%ị ụ ả ả ư ế ế
5. Chi phí đi n tho i cho kinh doanh d ch v  chi b ng ti n m t 1.595, thu  GTGT 10%ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế
6. Chi qu n lý hành chính tính cho ho t đ ng kinh doanh 17.400 đ c ghi gi m chi ho t đ ng th ng xuyên.ả ạ ộ ượ ả ạ ộ ươ
7. D ch v  hoàn thành cung c p cho khách hàng theo giá d ch v  90.965, thu  GTGT 10%, đã thu b ng ti n m t 50%,ị ụ ấ ị ụ ế ằ ề ặ  

bán ch u ph i thu 50%.ị ả
8. Thanh lý TSCĐ kinh doanh:

 Nguyên giá: 217.500
 Hao mòn lũy k  214.600ế
 Thu thanh lý b ng ti n m t: 7.250ằ ề ặ
 Chi thanh lý b ng ti n m t: 725ằ ề ặ

9. Phát hi n thi u m t 1 TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng HCSN, làm th  t c thanh lý:ệ ế ấ ữ ạ ộ ủ ụ
 Nguyên giá: 43.500
 Hao mòn lũy k : 36.250ế
 Giá tr  còn l i TSCĐ thi u m t ch  x  lý thu h i.ị ạ ế ấ ơ ư ồ

10. X  lý giá tr  TSCĐ thi u m t:ư ị ế ấ
 Xóa b  s  thi u m t 30%ỏ ố ế ấ
 S  còn l i thu b i th ng b ng ti n m t 725, còn l i kh u tr  l ng 10 tháng liên t c t  tháng báo cáo.ố ạ ồ ươ ằ ề ặ ạ ấ ư ươ ụ ư

11. K t chuy n và xác đ nh chênh l ch thu, chi ho t đ ng kinh doanh.ế ể ị ệ ạ ộ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v  phát sinhị ả ả ệ ụ
2. Ghi s  k  toán theo hình th c “Ch ng t  ghi s ”.ổ ế ư ư ư ổ

Bài 7.11:

A.Tài li u cho t i đ n v  HCSN Đ tháng 6/N (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ).
I. Chi phí kinh doanh s n xu t d  dang 61.920 (s n xu t s n ph m)ả ấ ở ả ấ ả ẩ
II. Chi phí phát sinh tháng 6/N:
1. Chi phí kh u hao TSCĐ c a ho t đ ng SXKD 15.480ấ ủ ạ ộ
2. Chi phí đi n n c mua ngoài cho ho t đ ng SXKD ph i tr  201.240ệ ươ ạ ộ ả ả
3. Chi phí ti n l ng ph i tr  cho ho t đ ng SXKD 94.800.ề ươ ả ả ạ ộ
4. Trích các qu  ph i n p tính cho chi phí SXKD 18.012.ỹ ả ộ
5. Chi phí đi n tho i đã thanh toán b ng ti n m t 193.500ệ ạ ằ ề ặ
6. Chi qu n lý tính cho ho t đ ng kinh doanh 185.760.ả ạ ộ
7. Nh ng bán TSCĐ kinh doanh, nguyên giá: 774.000, KH lũy k : 748.200, thu bán  TSCĐ ch a thanh toán: 77.400, chiượ ế ư  

bán TSCĐ b ng ti n m t: 7.740.ằ ề ặ
8. Xu t v t li u dùng cho ho t đ ng SXDK 464.000ấ ậ ệ ạ ộ
9. Thanh lý 1 TSCĐ c a ho t đ ng kinh doanh, nguyên giá: 464.400, hao mòn đã kh u hao: 412.800, giá tr  bán thu h iủ ạ ộ ấ ị ồ  

sau thanh lý b ng ti n m t: 61.920.ằ ề ặ
10. Phát hi n thi u m t 1 TSCĐ h u hình c a ho t đ ng th ng xuyên, nguyên giá: 193.500, hao mòn lũy k  154.800,ệ ế ấ ữ ủ ạ ộ ươ ế  

giá tr  thi u m t ch  x  lý ph i thu: 38.700.ị ế ấ ơ ư ả
11. Cu i kỳ tính giá th c t  10.000 s n ph m hoàn thành nh p kho. Bi t chi phí SXKD d  dang cu i kỳ 77.400ố ư ế ả ẩ ậ ế ơ ố
12. X t s n ph m bán cho khách hàng, s  l ng xu t: 5.000 s n ph m, giá v n s n ph m xu t kho 485.000, doanh thuấ ả ẩ ố ượ ấ ả ẩ ố ả ẩ ấ  

bán ph i thu 688.240.ả
13. Xác đ nh chênh l ch thu > chi kinh doanh và k t chuy n.ị ệ ế ể
14. Quy t đ nh b  sung 30% s  chênh l ch thu, chi cho kinh phí HĐTX, 50% cho ngu n v n kinh doanh và 20% cho quế ị ổ ố ệ ồ ố ỹ 

c  quan.ơ
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n, bi t đ n v  tính thu  VAT theo ph ng pháp kh u trị ả ả ế ơ ị ế ươ ấ ư
2. M  và ghi s  theo hình th c “Ch ng t  ghi s ”.ơ ổ ư ư ư ổ
3. Giá tr  TSCĐ thi u m t s  đ c h ch toán th  nào theo quy t đ nh x  lý sau:ị ế ấ ẽ ượ ạ ế ế ị ư

 15% Kh u tr  l ng b i th ng giá tr  m t.ấ ư ươ ồ ươ ị ấ
 35% ghi h y b  giá tr  thi u.ủ ỏ ị ế
 50% ghi chi ho t đ ng th ng xuyên?ạ ộ ươ

Bài 7.12:

A.Tài li u cho: Đ n v  HCSN có tình hình thu, chi và k t qu  ho t đ ng năm tài chính N (1.000đ, ệ ơ ị ế ả ạ ộ các tài kho nả  
khác có s  d  h p lýố ư ợ ):

1. Thu s  nghi p trong năm 19.200.000, trong đó: ư ệ
 Thu ti n m t: 12.000.000ề ặ
 Thu chuy n kho n kho b c: 7.200.000ể ả ạ

2. Thu t  ho t đ ng d ch v  kinh doanh 11.760.000.ư ạ ộ ị ụ
Trong đó:

 Thu b ng ti n m t: 4.704.000ằ ề ặ
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 Thu b ng chuy n kho n:  7.056.000ằ ể ả

3. Chi b ng ti n m t cho ho t đ ng s  nghi p 10.560.000 t  ngu n kinh phí b  sung t  thu s  nghi p 12.000.000.ằ ề ặ ạ ộ ư ệ ư ồ ổ ư ư ệ
4. Quy t đ nh thu s  nghi p còn l i chuy n b  sung kinh phí XDCB 50%, ph i n p nhà n c 50%.ế ị ư ệ ạ ể ổ ả ộ ươ
5. Chi kinh phí kinh doanh k t chuy n vào ngu n thu kinh doanh d ch v  là 6.000.000.ế ể ồ ị ụ
6. K t chuy n thu > chi ho t đ ng d ch v  kinh doanh ch  phân ph i.ế ể ạ ộ ị ụ ơ ố
7. Chênh l ch thu > chi đ c phân ph i nh  sau:ệ ượ ố ư

 B  sung qu  khen th ng: 20%ổ ỹ ươ
 B  sung qu  phúc l i: 20%ổ ỹ ợ
 B  sung v n kinh doanh: 60%ổ ố

8. Quy t đ nh khen th ng cho cán b  viên ch c 552.000ế ị ươ ộ ư
9. Chi qu  phúc l i thanh toán công trình XDCB hoàn thành bàn giao cho s  d ng v i giá tr  quy t toán 366.000 và chiỹ ợ ư ụ ơ ị ế  

phúc l i tr c ti p b ng ti n m t 300.000ợ ư ế ằ ề ặ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n va ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  k  toán hình th c “NKC”, “NKSC”, “CTGS”.ơ ổ ế ư

Bài 7.13

A.Tài li u cho t i đ n v  HCSN X (đvt: 1.000đ, ệ ạ ơ ị các tài kho n khác có s  d  h p lýả ố ư ợ ):
I. Thu các lo i th c hi n trong năm tài chính N:ạ ư ệ
1. Thu s  nghi p đào t o (h c phí):ư ệ ạ ọ

 Thu b ng ti n m t: 15.600.000ằ ề ặ
 Thu chuy n kho n qua h  th ng tài kho n kho b c: 13.000.000ể ả ệ ố ả ạ

2. Thu ho t đ ng d ch v  h  tr  đào t o:ạ ộ ị ụ ỗ ợ ạ
 Thu d ch v  hàng ăn, gi i khát b ng ti n m t trong năm: 234.000ị ụ ả ằ ề ặ
 Thu d ch v  trông xe: 1.404.000 b ng ti n m t.ị ụ ằ ề ặ
 Thu d ch v  khoa h c, t  v n t i các trung tâm, vi n 3.120.000, trong đó b ng ti n m t 1.664.000, TGKBị ụ ọ ư ấ ạ ệ ằ ề ặ  

1.456.000
3. Thu thanh lý nh ng bán tài s n, d ng c :ượ ả ụ ụ  

 Thu bán thanh lý d ng c  gi ng đ ng: 18.200 b ng ti n m t.ụ ụ ả ươ ằ ề ặ
II. Chi h at đ ngọ ộ
1. Chi ti n m t đ c ghi chi s  nghi p th ng xuyên t  ngu n thu s  nghi p b  sung ngu n kinh phí 15.730.000ề ặ ượ ư ệ ươ ư ồ ư ệ ổ ồ
2. Chi kinh doanh đã chi g m:ồ

 Chi l ng ph i tr  cho h at đ ng kinh doanh 650.000ươ ả ả ọ ộ
 Các kho n ph i n p theo l ng (19%): 123.500ả ả ộ ươ
 V t t  xu t kho cho kinh doanh: 19.500ậ ư ấ
 Chi kh u hao ghi cho ho t đ ng kinh doanh: 15.600ấ ạ ộ
 Chi đi n n c, đi n tho i, d ch v  khác b ng ti n m t cho kinh doanh: 455.000ệ ươ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ
 Chi thanh lý TSCĐ s  nghi p b ng ti n m t: 390ư ệ ằ ề ặ

III. Quy t toán tài chính v  ngu n thu s  nghi p, chênh l ch thu, chi kinh doanh:ế ề ồ ư ệ ệ
1. B  sung kinh phí ho t đ ng t  ngu n thu s  nghi p đào t o la 15.730.000ổ ạ ộ ư ồ ư ệ ạ
2. B  sung t  ngu n thu s  nghi p đào t o cho ngu n kinh phí XCCB 12.870.000ổ ư ồ ư ệ ạ ồ
3. Chênh l ch thu > chi thanh lý TSCĐ đ c quy t đ nh x  lý nh  sau:ệ ượ ế ị ư ư

 Ph i n p thu  thu nh p doanh nghi p 25%ả ộ ế ậ ệ
 B  sung qu  khen th ng 20%ổ ỹ ươ
 B  sung qu  phúc l i 20%ổ ỹ ợ
 B  sung ngu n v n kinh doanh 35%ổ ồ ố

IV. Chi dùng qu  c  quan cho:ỹ ơ
 Khen th ng: 598.000ươ
 Quy t toán công trình XDCB hoàn thành  b ng qu  phúc l i 136.500 dùng cho ho t đ ng phúc l iế ằ ỹ ợ ạ ộ ợ
 Chi phúc l i tr c ti p b ng ti n m t 455.000ợ ư ế ằ ề ặ

B. Yêu c uầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  theo hình th c “NKơ ổ ư SC”, “CTGS”, “NKSC”.

Bài 7.14:
A. T i đ n v  HCSN Q có tài li u sau v  kinh phí d  án và s  d ng kinh phí d  án quý IV/N (đvt: 1.000đ)ạ ơ ị ệ ề ư ư ụ ư
1. Nh n d  toán kinh phí d  án quý IV đ c giao 1.800.000, trong đó d  toán kinh phí qu n lý d  án 30%, th c hi n dậ ư ư ượ ư ả ư ư ệ ư 

án 70%.
2. Rút d  toán kinh phí d  án v  qu  ti n m t đ  chi tiêu, trong đó: d  toán kinh phí qu n lý d  án 270.000, d  toánư ư ề ỹ ề ặ ể ư ả ư ư  

kinh phí th c hi n d  án là 630.000ư ệ ư
3. Mua v t li u cho th c hi n d  án chi b ng ti n m t 160.000, tr  b ng d  toán kinh phí th c hi n d  án rút thanhậ ệ ư ệ ư ằ ề ặ ả ằ ư ư ệ ư  

toán 180.000.
4. Mua TSCĐ h u hình cho th c hi n d  án 720.000, trong đó tr  b ng ti n m t 40%, tr  b ng d  toán kinh phí rútữ ư ệ ư ả ằ ề ặ ả ằ ư  

60%.
5. L ng ph i tr  cho d  án 54.000, trong đó qu n lý d  án là 8.100, th c hi n d  án 45.900ươ ả ả ư ả ư ư ệ ư



- 19 -
6. Tính các kho n chi mua v t li u dùng tr c ti p cho qu n lý d  án 54.000 (b ng ti n m t 30%, b ng d  toán kinh phíả ậ ệ ư ế ả ư ằ ề ặ ằ ư  

70%)
7. Mua thi t b  cho qu n lý d  án 378.000, trong đó chi b ng ti n m t 189.000, còn l i tr  b ng d  toán kinh phí d  ánế ị ả ư ằ ề ặ ạ ả ằ ư ư  

rút thanh toán.
8. Chi ti n m t cho th c hi n d  án: 8.100, qu n lý d  án: 9.900.ề ặ ư ệ ư ả ư
9. Rút d  toán kinh phí d  án tr  d ch v  mua ngoài cho:ư ư ả ị ụ

  Th c hi n d  án: 54.000ư ệ ư
 Qu n lý d  án: 9.900ả ư

10. D ch v  đi n n c đã chi:ị ụ ệ ươ
 B ng ti n m t cho qu n lý d  án 16.200, cho th c hi n d  án 36.000ằ ề ặ ả ư ư ệ ư
 Rút d  toán kinh phí tr  ti n d ch v  mua cho qu n lý d  án 16.200, th c hi n d  án 36.000ư ả ề ị ụ ả ư ư ệ ư

11. D ch v  thuê văn phòng qu n lý d  án đã chi tr  tr c ti p b ng ti n m t là 19.800,b ng d  toán kinh phí d  án rút làị ụ ả ư ả ư ế ằ ề ặ ằ ư ư  
27.900.

12. Quy t toán kinh phí d  án đ c duy t, k t chuy n chi d  án sang ngu n kinh phí d  án.ế ư ượ ệ ế ể ư ồ ư
B. Yêu c u:ầ

1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v .ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  Nh t ký chung, s  cái tài kho n 662 và 462.ơ ổ ậ ổ ả
3. N u kinh phí d  án và chi d  án đ c duy t trong năm sau thì h ch toán nh  th  nào?ế ư ư ượ ệ ạ ư ế

Bài 7.15:
A. T i đ n v  HCSN có thu Z, có tài li u nh  sau ( đvt: 1.000đ)ạ ơ ị ệ ư
1. Xu t qu  ti n m t tr  ti n đi n tho i 20.250 cho ho t đ ng th ng xuyên.ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ạ ạ ộ ươ
2. Xu t qu  ti n m t tr  ti n đi n n c mua ngoài 33.750 cho ho t đ ng th ng xuyên.ấ ỹ ề ặ ả ề ệ ươ ạ ộ ươ
3. Xu t kho v t li u, d ng c  cho ho t đ ng th ng xuyên 13.500, trong đó v t li u 4.050, công c  d ng c  9.450.ấ ậ ệ ụ ụ ạ ộ ươ ậ ệ ụ ụ ụ
4. Tính l ng viên ch c ph i tr  cho ho t đ ng th ng xuyên 540.000ươ ư ả ả ạ ộ ươ
5. Tính qu  ph i n p theo l ng (BHXH, BHYT)ỹ ả ộ ươ

 17% l ng ghi chi ho t đ ng th ng xuyên.ươ ạ ộ ươ
 6% l ng ghi tr  tr c ti p l ng ph i tr  viên ch c.ươ ư ư ế ươ ả ả ư

6. Rút TGKB:
 V  qu  ti n m t: 553.500ề ỹ ề ặ
 N p BHXH cho nhà n c: 108.000ộ ươ

7. Xu t qu  ti n m t chi tr  l ng cho viên ch c 507.600 và mua th  BHYT cho viên ch c 16.200.ấ ỹ ề ặ ả ươ ư ẻ ư
8. Mua 1 TSCĐ h u hình dùng cho ho t đ ng th ng xuyên, trong đó rút d  toán kinh phí 236.250, chi v n chuy n trữ ạ ộ ươ ư ậ ể ả 

b ng ti n m t 6.750.ằ ề ặ
9. Cu i năm quy t toán kh i l ng XDCB d  dang thu c kinh phí HĐTX năm tài chính là 24.975.ố ế ố ượ ơ ộ
10. V t t  mua dùng cho ho t đ ng th ng xuyên thu c kinh phí ho t đ ng đ c đánh giá theo s  t n kho ghi chi ho tậ ư ạ ộ ươ ộ ạ ộ ượ ố ồ ạ  

đ ng năm tài chính là 20.290ộ
11. Chi kinh phí ho t đ ng th ng xuyên k t chuy n ch  duy t năm tài chính sau N+1ạ ộ ươ ế ể ơ ệ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n và ghi tài kho n các nghi p v  phát sinh.ị ả ả ệ ụ
2. M  và ghi s  các nghi p v  theo  hình th c s  "Nh t ký chung".ơ ổ ệ ụ ư ổ ậ
3. Gi  s  sang năm (N+1) quy t toán kinh phí năm N đ c duy t theo th c t  thì k  toán ghi s  th  nào cho các tr ngả ư ế ượ ệ ư ế ế ổ ế ươ  

h p:ợ
 10% chi sai ch  đ  ghi ch  thu theo s  xu t toán.ế ộ ơ ố ấ
 90% chi đ c duy t theo s  kinh phí c p năm N.ượ ệ ố ấ
 T ng s  kinh phí ho t đ ng năm tr c đã nh n là 1.350.000, k t d  ngân sách c a kinh phí ho t đ ng k tổ ố ạ ộ ươ ậ ế ư ủ ạ ộ ế  

chuy n s  d ng năm nay.ể ư ụ

Bài t p t ng h p 1:ậ ổ ợ
A. Tài li u t i m t đ n v  hành chính ệ ạ ộ ơ ị  s  nghi p có ho t đ ng kinh doanh tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ngư ệ ạ ộ ế ị ươ  

pháp kh u tr  trong quí I/N (đvt 1.000đ)ấ ừ
I. Tình hình đ u quý:ầ

- T m ng:ạ ư      70.000
- Ph i tr  nhà cung c p:ả ả ấ    270.000
- Ph i tr  viên ch c:ả ả ư      60.000
- Ph i tr  n  vay: ả ả ợ    100.000
- Hao mòn TSCĐ:      60.000
- Ngu n v n kinh doan: ồ ố    400.000
- Chênh l ch thu chi, ch a x  lý (d  có):ệ ư ư ư    100.000
- Ngu n kinh phí ho t đ ng:ồ ạ ộ
- Năm nay:    900.000
- Năm tr c: ươ    300.000
- D  toán kinh phí ho t đ ng:ư ạ ộ 1.300.000
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- Tài s n c  đ nh HH:ả ố ị 1.560.000
- Nguyên v t li u: ậ ệ    350.000
- Thành ph m, hàng hóa:ẩ    160.000
- Ti n m t:ề ặ    100.000
- Ph i thu ng i mua:ả ươ    150.000
- Chi phí SXKD d  dang: ơ      80.000
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ    600.000
- Chi ho t đ ng năm tr c: ạ ộ ươ    250.000
- D ng c :ụ ụ      70.000

II. Các  nghi p v  phát sinh trong quý:ệ ụ
1. Ngày 2/1 Ng i mua thanh toán toàn b  ti n hàng còn n  kỳ tr c b ng chuy n kho n.ươ ộ ề ợ ươ ằ ể ả
2. Ngày 3/1 Xu t kho v t li u đ  cho s n xu t 160.000, cho ho t đ ng s  nghi p 150.000ấ ậ ệ ể ả ấ ạ ộ ư ệ
3. Ngày 4/1 Tính ra t ng s  ti n l ng ph i tr  cho cán b , công ch c và công nhân s n xu t trong kỳ 360.000, trong đóổ ố ề ươ ả ả ộ ư ả ấ  

cho b  ph n cán b , công ch c hành chính ộ ậ ộ ư  s  nghi p 300.000, b  ph n công nhân s n xu t 60.000 (trong đó nhânư ệ ộ ậ ả ấ  
viên tr c ti p s n xu t 40.000, nhân viên qu n lý 20.000)ư ế ả ấ ả

4. Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo t  l  quy đ nh.ỷ ệ ị
5. Ngày 13/1 Trích kh u hao TSCĐ  b  ph n s n xu t 25.000ấ ơ ộ ậ ả ấ
6. Ngày 18/1 Nh n kinh phí  ho t đ ng, t ng s  800.000, bao g m:ậ ạ ộ ổ ố ồ

 Ti n m t: 100.000ề ặ
 Ti n g i kho b c: 230.000ề ư ạ
 V t li u: 140.000ậ ệ
 Tài s n c  đ nh h u hình: 330.000.ả ố ị ữ

7. Ngày 21/1 Chi phí d ch v  mua ngoài s  d ng cho ho t đ ng s n xu t đã tr  b ng ti n t m ng (g m c  thuị ụ ư ụ ạ ộ ả ấ ả ằ ề ạ ư ồ ả ế 
GTGT 10%) là 33.000.

8. Ngày 24/1 Xu t d ng c  cho ho t đ ng s  nghi p 40.000, cho ho t đ ng s n xu t 20.000.ấ ụ ụ ạ ộ ư ệ ạ ộ ả ấ
9. Ngày 25/1 Nh p kho thành ph m t  s n xu t s  l ng 10000 s n ph mậ ẩ ư ả ấ ố ượ ả ẩ
10. Ngày 2/2 Xu t bán tr c ti p t i kho cho ng i mua 9000 thành ph m, giá bán ch a thu  70.000, thu  GTGT 10%.ấ ư ế ạ ươ ẩ ư ế ế  

Ti n hàng ng i mua s  thanh toán vào quý sau.ề ươ ẽ
11. Ngày 4/2 Các chi phí v n chuy n, b c d  hàng tiêu th  đã chi b ng ti n m t 6.000ậ ể ố ơ ụ ằ ề ặ
12. Ngày 8/2 Rút d  toán kinh phí s  nghi p chi tr c ti p cho ho t đ ng s  nghi p 100.000ư ư ệ ư ế ạ ộ ư ệ
13. Ngày 10/2  Nh n vi n tr  b ng ti n m t b  sung ngu n kinh phí ho tậ ệ ợ ằ ề ặ ổ ồ ạ  

đ ng đã có ch ng t  ghi thu, ghi chi 200.000.ộ ư ư
14. Ngày 20/2 B  sung ngu n kinh phí ho t đ ng t  chênh l ch thu, chi 50.000ổ ồ ạ ộ ư ệ
15. Ngày 23/2 Rút d  toán kinh phí s  nghi p 190.000, trong đó mua d ng c  ho t đ ng ( đã nh p kho) tr  giá 40.000,ư ư ệ ụ ụ ạ ộ ậ ị  

thanh toán cho ng i bán 150.000.ươ
16. Ngày 27/2  Báo cáo quy t toán năm tr c đ c duy t, công nh n s  chiế ươ ượ ệ ậ ố  

h at đ ng 250.000 đ c k t chuy n  vào ngu n kinh phí. S  kinh phí năm tr c còn l i ch a s  d ng h t, đ n v  đã n p l iọ ộ ượ ế ể ồ ố ươ ạ ư ư ụ ế ơ ị ộ ạ  
ngân sách b ng ti n g i kho b c.ằ ề ư ạ

17. Ngày 2/3 T ng s  ti n đi n, n c, đi n tho i đã tr  b ng ti n m t thu c ho t đ ng s  nghi p trong kỳ 50.000.ổ ố ề ệ ươ ệ ạ ả ằ ề ặ ộ ạ ộ ư ệ
18. Ngày 12/3 Thanh toán các kho n cho cán b , công ch c và công nhân s n xu t c a đ n v  b ng ti n m t 340.000.ả ộ ư ả ấ ủ ơ ị ằ ề ặ
19. Ngày 31/3 K t chuy n chi phí và xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ.ế ể ị ế ả
20. Ngày 31/3 B  sung qu  khen th ng: 25%, qu  phúc l i 25%, qu  phát tri n ho t đ ng s  nghi p 20%, còn l i bổ ỹ ươ ỹ ợ ỹ ể ạ ộ ư ệ ạ ổ 

sung kinh phí ho t đ ng th ng xuyên t  chênh l ch thu, chi ch a x  lý.ạ ộ ươ ư ệ ư ư
B. Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh và ph n ánh vào tài kho nị ả ệ ụ ế ả ả
2. L p b ng cân đ i tài kho nậ ả ố ả
3. L p báo cáo t ng h p tình hình kinh phí và quy t toán kinh phí đã s  d ng. ậ ổ ợ ế ư ụ
4. L p báo cáo k t qu  ho t đ ng s  nghi p có thu.ậ ế ả ạ ộ ư ệ
Bi t r ng giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ (CPSXKD d  dang cu i kỳ) là 100 tri u đ ng.ế ằ ị ả ẩ ơ ố ơ ố ệ ồ

Bài t p t ng h p 2ậ ổ ợ
Tài li u t i m t đ n v  HCSN A có tài li u trong tháng 2/N nh  sau (đvt 1.000đ)ệ ạ ộ ơ ị ệ ư

I.  Tình hình đ u tháng:ầ

SHTK Nợ Có SHTK Nợ Có

111      150,000  335         15,000 

112      100,000  341        24,000  

152        90,500  411       300,000 

153        80,000  431         25,000 

155        60,000  441         38,500 

211      800,000  4611    2,500,000 
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214       157,500 4612       100,000 

241 15.000 466       642,500 

311        56,000  631      19,500 (SPDD) 

331         30,000 643          8,500  

332         45,000 6611   2,500,000  

334         40,000 

008 700,000

009 600,000

II. Các nghi p v   phát sinh trong quí 1/N.ệ ụ
1. Nh n thông báo d  toán kinh phí đ c c p trong đó:ậ ư ượ ấ

- Dùng cho HĐTX: 900.000
- Dùng cho D  án:  90.000ư
- Dùng cho XDCB: 75.000 

2. Ngày 3/1 Rút d  toán KPHĐTX b ngư ằ  ti n m t 90.000; TGKB 300.000 và mua TSCĐ tính tr  giá 66.000 dùng cho HĐTX.ề ặ ị
3. Ngày 4/1 Mua NVL v  nh p kho tr  giá ch a thu  25.000 trong đó dùng cho HĐ SXSP là 15.000, thu  10% còn l i dùng choề ậ ị ư ế ế ạ  

HĐTX ch a thanh toánư
4. Ngày  5/1  thu s   nghi p b ng ti n m t 177.000, thu ti n bán s n ph m 70.000, thu  10% đã thu b ng ti n g i, giá xu tư ệ ằ ề ặ ề ả ẩ ế ằ ề ư ấ  

kho c a s n ph m 30.000.ủ ả ẩ
5. Ngày 9/1 n p vào kho b c s  thu s  nghi p  ngày 5/1ộ ạ ố ư ệ
6. Ngày 15/1 Xu t  NVL tr  giá 20.000 và CCDC tr  giá 12.000 trong đó:ấ ị ị

─ Dùng cho HĐĐTXDCB: NVL: 13.000, CCDC 7.000
─ Dùng cho HĐSXKD: NVL 7.000, CCDC 5.000

7. Ngày 20/1  c p kinh phí cho c p d i b ng ti n m t: 25.000, NVL 10.000 ấ ấ ươ ằ ề ặ
8. Ngày 26/1 Nh ng bán m t TSCĐ dùng cho HĐTX nguyên giá 45.000, hao mòn lu  k  35.000, thu nh ng bán b ng ti nượ ộ ỹ ế ượ ằ ề  

g i 15.000, chi nh ng bán b ng ti n m t 3.000ư ượ ằ ề ặ
9. Ngày 13/2 c p trên quy t đ nh b  sung kinh phí ho t đ ng năm N b ng ngu n thu s  nghi p 90.000, đ n v  ch a cóấ ế ị ổ ạ ộ ằ ồ ư ệ ơ ị ư  

ch ng t  ghi thu, ghi chi.ư ư
10. Ngày 14/2 Nh p kh u m t s  nguyên li u ph c v  cho ho t đ ng th ng xuyên, giá nh p kh u 25.000, thu  nh p kh uậ ẩ ộ ố ệ ụ ụ ạ ộ ươ ậ ẩ ế ậ ẩ  

5%, thu  GTGT hàng nh p kh u 10%, đ n v  đã rút d  toán kinh phí thanh toán cho nhà cung c p, chi phí v n chuy nế ậ ẩ ơ ị ư ấ ậ ể  
2.000, thu  GTGT 5% đ n v  đã tr  b ng chuy n kho nế ơ ị ả ằ ể ả

11. Ngày 15/2 công tác XDCB hoàn thành, bàn giao TSCĐ dùng cho HĐTX tr  giá  25.000, bi t TS này đ c đ u t  b ng KP ĐTXDCBị ế ượ ầ ư ằ
12. Ngày 18/2 Ng i mua thanh toán toàn b  s  ti n còn n  kỳ tr c b ng chuy n kho nươ ộ ố ề ợ ươ ằ ể ả
13. Ngày 19/2 đ n v  có ch ng t  ghi thu ghi chi nghi p v  ngày 13/2ơ ị ư ư ệ ụ
14. Ngày 20/2 t m ng cho nhân viên A b ng ti n m t 11.000ạ ư ằ ề ặ
15.Ngày 25/2 thanh toán ti n cho ng i bán ề ươ  băng tiên g i kho bac̀ ̀ ư ̣  30.000
16.Ngày 20/2 nhân viên A thanh toań t m ng: ghi chi HĐTX 2.000, nh p kho CCDC giá ch a thu  8.000, thu  10% dùngạ ư ậ ư ế ế  

cho ho t đ ng SXKD s  còn d  nh p quạ ộ ố ư ậ ỹ
17. Ngày 3/3 Xu t bán s n ph m cho khách hàng M giá xu t kho 30.000, giá bán 80.000, thu  VAT 10% khách hàng ch aấ ả ẩ ấ ế ư  

thanh toán
18. Ngày 10/3 t p h p chi phí s a ch a l n tài s n dùng cho ho t đ ng th ng xuyên phát sinh trong kỳ g m:ậ ợ ư ữ ơ ả ạ ộ ươ ồ

 Ti n l ng nhân viên s a ch a 15.000ề ươ ư ữ

 Các kho n trích theo l ng theo quy đ nhả ươ ị

 Nguyên v t li u 2.000, CCDC 4.000ậ ệ

 Các chi phí khác 7.000, thu  GTGT 10% đ n v  đã tr  b ng ti n m t.ế ơ ị ả ằ ề ặ

 Công tác s a ch a hoàn thành bàn giao TS cho ho t đ ng th ng xuyên.ư ữ ạ ộ ươ
19. Ngày 24/3 Chi ho t đ ng th ng xuyên trong quý g m: ạ ộ ươ ồ

 L ng cho viên ch c, công ch c: 85.000ươ ư ư

 Các kho n n p theo l ng ghi chi HĐTX: 14.450, tr  vào l ng: 5.100ả ộ ươ ư ươ

 Ph i tr  đ i t ng khác 20.000ả ả ố ượ

 Xu t CCDC lâu b n cho ho t đ ng th ng xuyên 23.000ấ ề ạ ộ ươ

 Xu t NVL dùng cho ho t đ ng th ng xuyên 11.000 (trong đó NVL năm tr c là 5.000)ấ ạ ộ ươ ươ

 Ti n đi n, n c, đi n tho i và d ch v  khác b ng ti n m t 30.000, thu  GTGT 10%ề ệ ươ ệ ạ ị ụ ằ ề ặ ế
20. Ngày 25/3 Chi ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong quý g m:ạ ộ ả ấ ồ

 L ng cho viên ch c san xuât: 20.000ươ ư ̉ ́

 L ng cho viên ch c quan ly va ban hang : 10.000ươ ư ̉ ́ ̀ ́ ̀
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 Trích các kho n theo l ng theo quy đ nhả ươ ị

 Các kho n khác b ng ti n m t 22.000 trong đó thu  GTGT 10%ả ằ ề ặ ế
21. Ngày 28/3 đ n v  thanh toán ti n l ng,  và các đ i t ng khác b ng TGKBơ ị ề ươ ố ượ ằ
22. Ngày 29/3 Duy t báo cáo quy t toán kinh phí năm tr c s  ti n 2.500.000ệ ế ươ ố ề
23. K t chuy n chi phí và xác đ nh k t qu  kinh doanh trong kỳ. Bi t r ng trong kỳ s n xu t đ c 5000sp nh p kho, giá trế ể ị ế ả ế ằ ả ấ ượ ậ ị 

SPDD cu i kỳ 16 tri u đ ngố ệ ồ
24. B  sung qu  khen th ng 40%, phúc l i 20%, d  phòng n đ nh thu nh p 20%, phát ti n ho t đ ng s  nghi p 20%, sauổ ỹ ươ ợ ư ổ ị ậ ể ạ ộ ư ệ  

khi đóng thu  thu nh p DN 25%.ế ậ
B. Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh và ph n ánh vào s  đ  tài kho nị ả ệ ụ ế ả ơ ồ ả
2. L p b ng cân đ i tài kho nậ ả ố ả

BÀI GI I K  TOÁN HÀNH CHÍNH S  NGHI PẢ Ế Ự Ệ
Bài 2.1:
1. Đ nh kho n:ị ả
-4/2: N  TK111/CóTK46121(ngu n KP th ng xuyên)ợ ồ ươ 100
- 6/2:N TK66121(chi TX năm nay)/CóTK111ợ    60
- 7/2:N  TK6622/CóTK112ợ    27
- 9/2: N TK111/Có TK112ợ 120
- 10/2: N  TK334/Có TK111ợ 120
- 15/2: N TK112/CóTK5118ợ   75,5
- 16/2: N TK111/CóTK342(thanh toán n i b )ợ ộ ộ   53
- 18/2: N TK111/CóTK5111ợ   25,36
- 19/2: N TK336(t m ng KP)/CóTK111ợ ạ ư   50
- 20/2: N TK5111/CóTK3332ợ   40
- 22/2: N TK3332/CóTK111ợ   40
- 23/2:N TK112/CóTK4612ợ 200
- 29/2: N  TK111/CóTK112ợ 200
-30/2: N TK6612/CóTK111ợ 200
Bài 2.2:
-  N TK008(d  toán chi ho t đ ng TX)ợ ư ạ ộ   80
- 5/3: a. N  TK111/CóTK4612 (ngu n KPH đ ng năm nay)ợ ồ ộ   30

b. Có TK008 30
- 5/3: N  TK334/Có TK111ợ   19
- 7/3: N  TK152/CóTK111ợ   16
- 8/3: N TK111/CóTK5111ợ 135
- 9/3: N TK112/CóTK111ợ   50
- 12/3: N TK335/CóTK111ợ   12
- 14/3: N TK6612/CóTK111ợ     5,54
- 15/3: N TK6612/CóTK111ợ   10,85
- 25/3: N TK6612/CóTK111ợ     9,8
- 25/3: N TK112/CóTK46122ợ   12
- 27/3: N TK111/CóTK112ợ   12
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- 27/3: N TK66122/CóTK111ợ   12
BÀI 2.3
- 1/10: N TK111/CóTK336ợ 100
- 3/10: N TK152/CóTK111ợ   25
- 4/10: N TK334/CóTK111ợ   50
- 8/10: N TK112/CóTK3111ợ 750
- 9/10: N TK341ợ 200

CóTK211 180
CóTK111   20

-11/10: N TK111/CóTK5111ợ   30
- 13/10: N TK112/CóTK5118ợ   72
- 15/10: N TK5111/CóTK3332ợ 800
- 20/10: N TK3332/CóTK111ợ 800
- 23/10: N TK112/CóTK4612ợ 720
- 24/10: N TK312/CóTK111ợ     5
-26/10: N TK112/CóTK5212ơ 200
- 27/10: N TK111/CóTK112ợ 720
-28/10: N TK336/CóTK4612ợ 100
- 29/10:N TK6612/CóTK111ợ 720
- 30/10: N TK5212/CóTK4612ợ 200

BÀI 2.4
-2/8: a.N TK112ợ 1200

CóTK4621 280
CóTK4612 920
b. CóTK0091 (d  toán chi ch ng trình d  án)ư ươ ư 280
c. CóTK0081 (d  toán chi ho t đ ng th ng xuyên)ư ạ ộ ươ 920

- 3/8: N  TK111/CóTK112ợ 1200
-4/8: N TK334ợ 640

N TK335ợ 120
CóTK111 760

-6/8: N TK111/CóTK531ợ 1000
- 8/8: N TK112/CóTK111ợ 1100
- 11/8: N TK111/CóTK511ợ 1240
- 14/8: N TK112/CóTK111ợ 1240
- 17/8: N TK312/CóTK111ợ      15,2
- 17/8: N TK152/CóTK111ợ      68,8
- 18/8: N TK6612/CóTK111ợ         6
- 20/8: N TK3311/CóTK112ợ    50
-24/8: N TK6612ợ 11,2

N TK111ợ   4
CóTK312 15,2

- 25/8: N TK6622/CóTK312ợ 120
- 27/8: N TK111/CóTK531ợ 1844
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- 29/8: N TK631/CóTK111ợ 1044
- 30/8: N TK111/CóTK112ợ   800
BÀI 3.1
-5/4: a. N TK1211ợ 50000

CóTK3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi nh n tr c)ậ ươ
CóTK111   45000

b. N TK1211ợ 600
CóTK111 600

c. N TK3318ợ  5000/10t = 500
CóTK531 500

- 7/4: N TK112ợ 500*120 = 60000
CóTK1211A 500*100 = 50000
CóTK531 10000

-15/4: a. N TK1211Dợ 150*500 = 75000
CóTK112 75000

b. N TK1211Dợ 2%*75000 = 1500
CóTK111 1500

- 20/4: N TK112ợ 32000
CóTK1218 30000
CóTK531    2000

- 29/4; N TK112ợ 2000
CóTK531 2000

- 10/5: a. N TK1211ợ 50000
CóTK112 50000

b. N TK3118ợ 50000*0,5% =     250
CóTK531 250

- 1/6 N TK1218ợ 100000
CóTK111 100000

- 3/10 N TK1211ợ 45000
CóTK112 45000

2. Khi đáo h n các ch ng khoán:ạ ư
- NV1: a.N TK112/CóTK1211ợ 45000

b. N TK3318/CóTK531ợ     500
-NV6: a. N TK112/CóTK1211ợ 50000

b. N TK112/CóTK531ợ     250
- NV8: a. N TK112/CóTK1211ợ 45000

b. N TK112/CóTK531   45000*12% = 5400ợ
Bài 3.2:
1. 4/7: N TK2212ợ 270000

 N TK2141ợ   50000
CóTK211 300000
CóTK531   20000

2. 21/7 a. N TK211ợ 170000
CóTK2212 170000

b. N TK112ợ 23000
CóTK531 23000
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3.22/8N TK3118ợ 20000

CóTK531 20000
4. 30/8 N TK2212ợ 23500

N TK631ợ   6500
CóTK152 30000

5. 5/9 a. N TK2211ợ 100000
CóTK3318 100000*5*10% = 50000
CóTK111 50000

b. N TK3318ợ 50000/5 = 10000
CóTK531 10000

6. 20/9 a. N TK2211ợ 250000
CóTK112 250000

b. N TK3118ợ 250000*12% = 30000 (lãi ph i thu năm đ u)ả ầ
CóTK531 30000

Yêu c u 2: năm sauầ
- NV5: N TK3318ợ 10000

CóTK531 10000
Phân b  nh  trên cho 3 năm còn l iổ ư ạ
Khi thu h i l i v n đ u t  (đ n h n thanh toán)ồ ạ ố ầ ư ế ạ
N TK111/CóTK2211ợ

- NV6: N TK3118ợ 250000*12% = 30000
CóTK531 30000

Phân b  nh  trên cho 7 năm còn l i; khi đ n h n thanh toán:ổ ư ạ ế ạ
a. N  TK112ợ 270000 + 250000

Có TK3118: 30000*9 năm =  270000
Có TK2211 250000

b. N  TK112ợ 30000
CóTK531 30000

Bài 4.1:
1. 5/6: N TK1551Aợ 450000

CóTK631 450000
2. 8/6:N TK1552Cợ 39600/(1+10%)= 36000

CóTK111 36000
3. 10/6 a. N TK3111Zợ 770000+30600+73060

CóTK531A 700000
CóTK531C 170*180 =    30600
CóTK33311 (700000+30600)10%= 73060

b. N TK531ợ 142500 + 47000
CóTK1551A= 300*400+50*450= 142500 (t n 950SPA; đ n giá 450)ồ ơ
CóTK1552C= 350*100+100*120= 47000 (t n 200hàng C; đ n giá 120)ồ ơ

4. 15/6: N TK1551Aợ 1200* 420 = 504000
CóTK631 504000

5. 18/6: a. N TK3111ợ 803660
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CóTK531C: 180 * 170 =   30600
CóTK531A 700000
CóTK33311(30600+700000)10%=      73060

b. N TK531ợ      616500+ 21600 =  638100
CóTK1551A = 950*450+(1400-950)* 21600420  = 616500
CóTK1552C = 180*120 = 21600

6.20/6: N TK1552C ợ 27500
N TK31131ợ 27500*10%=     2750

CóTK112 30250
Bai ̀  4  .  2     
1. 3/12: N TK152: 1500*9*(1+5%) = 14175 (ho t đ ng TX không đ c kh u tr  thu )ợ ạ ộ ượ ấ ư ế

CóTK3311 14175
2. 4/12: a. N TK152: 2000*9 ợ = 18000

CóTK4612 18000
b. N TK6612ợ 5000

CóTK111 5000
c. CóTK008 18000

3. 8/12: N TK6612: 2000*9 + 200*9*(1+5%) = 19890 (t n kho 1300*9*(1+5%))ợ ồ
CóTK152 19890

4. 10/12: N TK152: 1600*9,1*(1+5%) = 15288ợ
CóTK112 15288

5. 13/12: N TK6612: 1100*9*(1+5%) =    10395 (t n kho     200*9*(1+5%))ợ ồ
CóTK152   10395

6. 15/12: a. N TK3311ợ 14175
CóTK4612 14175

    b. CóTK008 14175
7. 18/12: a. N TK152  2500*9,2*1,05 = ợ 24150

CóTK2612 24150
   b. CóTK008 24150

Bai 4.3:̀
1. 2/6 a. N TK152A: 5000*2*1,1 = 11000ợ

CóTK4612 11000
b. N TK6612/CóTK112:  5000*0,1 = ợ   500
c. CóTK008 11000

2. 4/6:1. N u h ng chi t kh u ngay t i th i đi m mua hàng:ế ươ ế ấ ạ ơ ể
N TK152C: 500*11*0,95 = ợ 5225

CóTK111 5225
2. Mua v  nh p kho, sau đó h ng cktt:ề ậ ươ
a. N TK152C 500*11 =ợ 5500

CóTK3311 5500
b. N TK3311ợ 5500*0,05 =   275

CóTK152C 275
3. 5/6: a. N TK312/CóTK111ợ 13000
4. 7/6: xu t 7000kgA:  11000 + 2000*2 = 15000; T n kho 3000kg * 2 = 6000ấ ồ

N TK6612: ợ 11000
N TK6622: 1000*2 =ợ   2000
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N TK635:    1000*2 = ợ   2000

5. 10/6 N TK152B: 8000*1,4*1,1 = ợ 12320
N TK111ợ     680

CóTK312 13000
6. 11/6 N TK6612ợ   5225+100*10 = 6225

N TK6622ợ 200*10 = 2000
CóTK152C 8225 (t n C: 200 lit*10)ồ

7. 12/6 N TK6612ợ 15320
CóTK152B: 8000*1,4*1,1= 12320 + 2000*1,5 =    15320 (t n B= 3000*1,5)ồ

8. 13/6 a. N TK152M:  5000*4 +5000*4*5% = 21000 (đ n giá 4,2)ợ ơ
CóTK3337       1000
CóTK3311   20000

b. N TK31131ợ 2100
CóTK33312: 5000*4*1,05*0,1 =   2100

9. 15/6 N TK341Yợ 7000
CóTK152A: 2000*2    = 4000
CóTK152B: 2000*1,5 = 3000

10. 10/6 N TK631Nợ 16800
CóTK152M 4000*4,2  =  16800

11. 30/6 N TK152Aợ 50
CóTK3318 50

Bai 4.4̀
1. 4/12: N TK152D: 3000*6,5*1,1 = ợ 21450 (đ n giá 7,15)ơ

CóTK3311 21450
2. 5/12: N TK1552A: 30000*10 =ợ 300000

N TK3113ợ   30000
CóTK112 330000

3. 6/12: N TK6612/CóTK152D: 2000*6+1000*7,15 =  19150 (t n 2000*7,15)ợ ồ
4. 10/12: a. N TK112ơ 412500

    N TK3111ợ 412500
CóTK531:  50000*15 = 750000
CóTK33311   75000

b. N TK531/CóTK1552A: 50000*10 = 500000ợ
5. 11/12 N TK153N/CóTK411ợ 45000
6. 15/12 a. N TK153M/CóTK4621:  200*110 =ợ 22000

b. CóTK009 22000
7. 16/12 a. N TK3311/CóTK4612ợ 21450

b. CóTK008 21450
8. 18/12 N TK662/CóTK153M: 10000 + 200*110 = 32000ợ
9. 20/12 a. N TK3111Nợ 308000

CóTK531  20000*14 = 280000
CóTK33311   28000

b. N TK531/CóTK1552A  20000*10 = 200000ơ
10. 31/12 N TK661/CóTK3371: 2000*7,15 = ợ 14300 (s  d ng và không sd)ư ụ

NĂM N+1
1. Xu t 1500kg s  d ng đ c xu t dùngấ ư ụ ượ ấ
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N TK3371/CóTK152D ợ 1500*7,15 = 10725

2. Không s  d ng: ư ụ
a. N TK3371/CóTK152D ợ 500*7,15 = 3575
b. Thu thanh lý: N TK111/CóTK5118ợ 8000
c. Chi thanh lý:  N TK5118/CóTK111ợ 6000

Bài 5.1:
1. a. N TK211/CóTK4612ợ 25000

b. N TK211/CóTK111ợ     700
c. N TK6612 – chi th ng xuyênợ ươ 25700

CóTK466 – ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ
2. a. N TK211/CóTK112: 300000*1,05 = 315000ợ

b. N TK662/CóTK466:ợ 315000
3. a. N TK466:  37680-37400   =  280ợ

    N TK214ợ 37400
CóTK211 37680

b. N TK111/CóTK5118ợ 450
c. N TK5118/CóTK111ợ 250
d. N TK5118/CóTK4314ợ 200

4. N TK466/CóTK214ợ 210000
Bai ̀  5  .  2  :   
1. a. N TK2411ợ 158700

CóTK461:  150000*1,05 = 157500
CóTK112 1200

b. N TK211/CóTK2411ợ 158700
c. CóTK0081 158700
d. N TK661/CóTK466ợ 158700

2. a. N TK466: 75-65 = ợ 10000
    N TK214ợ 65000

CóTK211 75000
b. N TK112/CóTK5118ợ 15000
c. N TK5118/CóTK111ợ   4000
d. N TK5118/CóTK4314ợ 11000

3. 7/12 a. N TK211ợ 25700
CóTK4612 25000
CóTK111     700

b. N TK661/CóTK466ợ 25700
4. a. N TK211/CóTK2412ợ 54000

b. N TK4314/CóTK466ợ 54000
5. N TK214ợ 12000

N TK466ợ 18000
CóTK211 20000

6. a. N TK466 : 90-87ợ   3000
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   N TK214ợ 87000

CóTK211 90000
b. N TK112/CóTK5118ợ 7000
c. N TK5118/CóTK111ợ 2500
d. N TK152/CóTK5118ợ   500

7. N TK466/CóTK214ợ 90000
2. N u NV2,6 thu c NVKD:ế ộ
NV2:
a. N TK5118: 75-65 = ợ 10000
    N TK214ợ 65000

CóTK211 75000
b. N TK112/CóTK5118ợ 15000
c. N TK5118/CóTK111ợ   4000
d. N TK5118/CóTK4212        ợ   1000

NV6
a. N TK5118ợ   3000
   N TK214ợ 87000

CóTK211 90000
b. N TK112/CóTK5118ợ 7000
c. N TK5118/CóTK111ợ 2500
d. N TK152/CóTK5118ợ   500
e. N TK5118/CóTK4212ợ 2000

Bai 5.3 :̀
I:
1. a. N TK112/CóTK4411(ngu n KPXDCB ngân sách c p)ợ ồ ấ 2520000
    b. CóTK0092 2520000
2. N TK3311/CóTK112ợ 1764000
3. a. N TK2412/CóTK3311ơ 3600000
    b. N TK3311/CóTK112:  3600000 – 1764000 – 3600000*5% = 1656000ợ
    c. N TK211/CóTK2412ợ 3600000
    d. N TK4411ợ 2520000
        N TK4314ợ 1080000

CóTK466 3600000
4. N TK466/CóTK214ợ 180000    (năm)
II. 
1. a. N TK112/CóTK4411ợ 960000
    b. CóTK0092 960000
2. N TK152 (kho)/ CóTK112ợ 936600
3. N TK152 (đi l p đ t)/CóTK152 (kho)ợ ắ ặ 936600
4. N TK2412/CóTK111ợ     23400
5. a. N TK2412/CóTK152 (l p đ t) 936600ợ ắ ặ
    b. N TK211/CóTK2412ợ 960000
    c. N TK4411/CóTK466ợ 960000
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III. Th c hiên s a ch a l n va s a ch a th ng xuyên TSCĐ năm N ự ̣ ử ữ ớ ̀ ử ữ ườ
1. a. N TK2413/CóTK3311ợ 1350000
    b. N TK3311ợ 1350000

CóTK4612 60000
CóTK4621 45000
CóTK112 (kinh doanh) 30000

  c. CóTK0081: 60000; CóTK0092: 45000
  d. N TK6612ợ 60000
      N TK6622ợ 45000
      N TK631ợ 30000

CóTK2413 135000
2. N TK6612ợ 12000

CóTK152 7500
CóTK111 4500

Câu 3: Năn N: a. N TK2413/CóTK3311ợ 60000; b. N TK6612/CóTK337ợ 60000
NămN+1:

1. a. N TK2413/CóTK3311ợ 40000
    b. N TKTK337ợ 60000
        N TK6612ợ 40000

CóTK2413 100000
Bài 5.4:
I. Đ u t  xây l p 1 nhà x ng t  ngu n v n kinh doanh đ  s n xu t s n ph m ầ ư ắ ươ ư ồ ố ể ả ấ ả ẩ
1. N TK152(l p đ t)ợ ắ ặ 200000

N TK31132ợ   20000
CóTK112 220000

2. N TK2412/CóTK334ợ 50000
3. N TK2412/CóTK332ợ   9500
4. N TK2412/CóTK112ợ 25000
5. a. N TK2412/C K152(l p đ t)ợ ọ ắ ặ 200000
    b. N TK211/CóTK2412ợ 284500
II. Nh p kh u thi t b  ph c v  s n xu t s n ph m t  qu  đ u t  phát tri n:ậ ẩ ế ị ụ ụ ả ấ ả ẩ ư ỹ ầ ư ể
1. a. N TK2411/CóTK112ợ 400000

b. N TK2411/CóTK3337ợ   20000
c. N TK31132/CóTK33312ợ 400000*1,05*0,1 = 42000

2. N TK2411/CóTK111ợ 5000
3. N TK2411ợ 1000
    N TK31131ợ   100

CóTK3311 1100
4. a. N TK211/CóTK2411ợ 426000
    b. N TK4314/CóTK411ợ 426000
III. S a ch a l n m t tài s n c  đ nh dùng cho ho t d ng s n xu t kinh doanhư ữ ơ ộ ả ố ị ạ ộ ả ấ
1. N TK2413ợ 50000
    N TK31131ợ   2500

CóTK3311 52500
2. N TK2413ợ 20000
    N TK31131ợ   2000
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CóTK3311 22000

3. N TK3311/CóTK112ợ 74500
4. a.  N TK643/CóTK2413ợ 70000
    b. N TK631/CóTK643  = 70000/5 = 14000ợ
Bài 5.5 :
I. C i t o nâng c p s a ch a TSCĐ thu c d  toán HĐTX, ph ng th c t  làmả ạ ấ ư ữ ộ ư ươ ư ư
1. N TK111/CóTK4612ợ 580000; CóTK0081 580000
2. N TK2413/CóTK3311ợ 440000
3. N TK2413/CóTK3311ợ   20000
4. N TK3311/CóTK111ợ 460000
5. N TK2413/CóTK111ợ 120000
5. a. N TK211/CóTK2413ợ 580000
    b. N TK6612/CóTK466ợ 580000
II. Đ u t  xây d ng c  b n m iầ ư ư ơ ả ơ
1. a. N TK152 (l p đ t)/CóTK4612ợ ắ ặ 880000;    +  CóTK0081 880000
    b. N TK2412ợ 1000

CóTK334 500
CóTK332   85
CóTK111 415

  c. N TK2412/CóTK152(l p đ t)ợ ắ ặ 880000
  d. N TK211/CóTK2412ợ 881000
  e. N TK661/CóTK466ợ 881000
2. Hoàn thành và nh n bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê th u b ng ngu n kinh phí XDCBậ ầ ằ ồ  
c p phát theo d  toán:ấ ư
a. N TK2412/CóTK3311ợ 518000
b. N TK211/CóTK2412ợ 518000
c. N TK3311/CóTK4411ợ 518000*95% - 300000 = 192100; CóTK0092:     192000
d. N TK4411/CóTK466ợ 518000
Bài 5.6
1. N TK211/CóTK4621ợ 900000; N TK6612/CóTK466ợ 900000
2. a. N TK211ơ 1200900

CóTK4612 1200000
CóTK111                 900

b. N TK6612/CóTK466ợ 1200900; CóTK0081 1200900
3. a. N TK211ơ 45300

CóTK3311 45000
CóTK111     300

    b. N TK6612/CóTK466ợ 45300
4 a. N TK3311/CóTK4612ơ 45000; b. CóTK0081 45000
5. a. N TK211/CóTK2412ợ 9000000
     b. N TK662/CóTK466ợ 9000000
6. N TK341/CóTK211ợ 23000
7. a. N TK211ợ 18000

CóTK465 15000*1,1 =  16500
CóTK111 1500

    b. N TK6612/CóTK466ợ 18000;   CóTK0082 18000



- 32 -

1. Tính hao mòn TSCD năm N và N+1
a. Hao mòn năm N
- Nhà làm vi cệ = 3600000*8% = 208000
- Nhà ơ = 1560000*5% =   78000
- Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả = 8.400.000*15% = 1260000
- Máy móc thi t bế ị= 354.000*20% =    70800
- Đ  dùng qu n lýồ ả = 54.000 * 10% =     5400
T NG C NGỔ Ộ = 488200
b. Hao mòn năm N+1
2. Tính hao mòn TSCD năm N: N TK466/CóTK214ợ

488200
N u dùng cho ho t đ ng KD: ế ạ ộ N TK631/CóTK214ợ 488200
N uế TSCD v n c a NS dùng vào SXKD:ố ủ N TK466/CóTK4314;3338ợ

488200
Bài 5.7:
1. a. N TK211/CóTK5212ợ 256000
    b. N TK211/CóTK111ợ     5000
    c. N TK661/CóTK466ợ 261000
2. N TK5212/CóTK4612ợ 261000
3. a. N TK211ợ 109200

CóTK3311 100000
CóTK3337 100000*4% =     4000
CóTK33312 100000*1,04*0,05 =     5200

  b. N TK211/CóTK112ợ 6000
  c. N TK6612/CóTK466ợ 115200
4. N TK466ợ   50000
    N TK214ợ 150000

CóTK211 200000
5. a. N TK211/CóTK2412ợ 150000
    b. N TK441/CóTK466ợ 150000
6. a. N TK466ợ 10000
        N TK214ợ 90000

CóTK211 100000
   b. N TK111/CóTK5118ợ 20000
   c. N TK5118/CóTK111ợ    5000
7. a. N TK211/CóTK465ợ 56000*1,1 = 61600
    b. N TK211/CóTK112ợ 6000
    c. N TK635/CóTK466ợ 67600

CóTK0082 61600
8. a. N TK211/CóTK3311ợ 10000*1,1 = 11000
    b. N TK4312/CóTK466ợ   11000

Bài 6.1:
1. N TK0081ợ 20000
2. N TK111/CóTK4612ợ 20000;  CóTK0081 20000



- 33 -
3. N TK334/CóTK3118ợ 1200
4. N TK334/CóTK3118ợ   300
5. N TK334/CóTK312ợ   600
6. N TK6612/CóTK334ợ 20000
7. N TK6612  20000*17% = ợ 3400
    N TK334 ợ 20000* 7% =                1400

CóTK332 4800
8. N TK334/CóTK111ợ 16500
Bai ̀  6  .2  :  
1. N TK6612/CóTK334ợ 20000000
2. N TK3321/CóTK334ợ     800000
3. N TK334/CóTK3118ợ     400000
4. N TK6612ợ 3400000
    N TK334ợ 20000000*7% =   1400000  (5%BHXH, 1%BHYT; 1%KPCD)

CóTK332 4600000
5. N TK334/CóTK111ợ 21700000
6. N TK332/CóTK112ợ         4800
7. N Tk112/CóTK332ợ     800000
Bai 6.3: ̀
1. a. N TK466ợ 60000
        N TK214ợ 60000

CóTK211 120000
    b. N TK3111/CóTK5118ợ 80000
2. N TK3118/CóTK111ợ 20000
3. N TK3118/CóTK531ợ    8000
4. N TK3311Z/CóTK112ợ 50000
5. a. N TK2413/CóTK3311ợ 100000
    b. N TK6612/CóTK2413ơ 100000
6. N TK3311/CóTK112ợ 100000
7. a. N TK466ợ 30000
        N TK214ợ 20000

CóTK211 50000
   b. N TK3118/CóTK5118ợ 30000
8. N TK5118ợ 30000

CóTK3338 15000
CóTK3118 15000

9. N TK111/CóTK3118ợ 15000
10. N TK4313/CóTK3118ợ 5000
11. a. N TK466/CóTK211ợ 80000
      b. N TK112/CóTK4612ợ 80000
12. N TK152/CóTK3311ợ 50000
Bài 6.4:
1. N TK6612/CóTK334ợ 150000
2. N TK6612ợ 150000*17%=   25500
    N TK334ợ 150000*7% =    10500

CóTK332 36000
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3. N TK334ợ 530

CóTK312 350
CóTK3118 180

4. a. N TK111ợ 150000
        N TK3321ợ    25000

CóTK4612 175000
    b. CóTK0081 175000
5. N TK334ợ 141970
    N TK3322ợ     3750

CóTK111 145720
6. N TK4311ợ     60000
    N TK4312ợ   160000
    N TK6612ợ 1195000
    N TK3321ợ     18000

CóTK334 1433000
7. N TK6612/CóTK335ợ 850000
8. N 112/CóTK3321ợ    18000
9. N TK111/CóTK112ợ 2283000
10 N TK334ợ 1433000
     N TK335ợ   850000

CóTK111 2283000
Bai ̀  6.5  :  
1. N TK6612ợ 1780000
    N TK6622ợ     50000
    N TK2412ợ     70000

CóTK334 1900000
2. N TK6612ợ 1780000*17% = 302600
    N TK6622ợ    50000*17%=       8500
    N TK2412ợ    70000*17%=     11900
    N TK334                  1900000*7%  =   133000ợ
    CóTK332  456000(3321: 380000; 3322: 57000; 3323: 19000)
3. a. N TK111ơ 1957000
        N TK332ợ   418000

CóTK461 2375000
    b. Có0081 2375000
 4. N TK334ợ 1900000
     N TK3322ợ     57000

CóTK111 1957000
5. N TK112/CóTK3323ợ 19000
6. N TK3321/CóTK111ợ 80000
7. N TK3323/CóTK111ợ 16160
8. N TK112/CóTK3321ợ 80000
Bài 6.6:
A. HCSN:
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1. N TK6612/CóTK334ợ 6400000
2. N TK6612ợ 17% = 1088000
    N TK334ợ 7%  =   448000

CóTK332 1536000
3. N TK334ợ 8480

CóTK312 5600
CóTK3118 2880  

4. N TK111ợ 2400000
    N TK3321ợ   400000

CóTK4612 2800000
  CóTK0081 2800000

5. N TK334ợ 2271520
    N TK3322ợ     60000

CóTK111 2331520
6. N TK4311ơ      960000
    N TK4312ợ    2256000
    N TK6612ợ  19120000
    N TK3321ợ      288000

CóTK334 22624000
7. N TK6612/CóTK335ợ 1600000
8. N TK111/CóTK112ợ 36800000
9. N TK334ợ 22928000
    N TK335ợ 13600000

CóTK111 36528000
Bai 6.7 :̀
1. N TK152ợ 83000
    N TK111ợ   3000

CóTK312C 86000
2. N TK6612ợ 19900
    N TK334ợ     100

CóTK312A 20000
3. N TK6612/CóTK312Bợ 36000
4. N TK312A/CóTK111ợ   4000
Bài6.8
1. a. N TK531/CóTK1551ợ 86000
    b. N TK3111Yợ 99000

CóTK531 90000
CóTK33311   9000

2. N TK112/CóTK3111Xợ     300
3. N TK111ợ 40
    N TK334ợ 60

CóTK3118 100
4. N TK465/CóTK5112ợ 200
5. N TK3118/CóTK6612ợ   20
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Bài 6.9:
1. N TK3311B/CóTK112ợ 13000
2. N TK152/CóTK3311ợ   5000
3. N TK1552/CóTK3312Xợ   8000
4. N TK3338/CóTK4612ợ   1000
Bài 6.10 
1 a. N TK112ợ 99000

CóTK531 90000
CóTK33311   9000

  b. N TK531/CóTK631(1552)ợ 36000
2. N TK421/CóTK3334ợ    3000
3. N TK5111/CóTK3332ợ    4000
4. N TK33311/CóTK3113ợ 12000
5. N TK3331ợ 4000
    N TK3334ợ 3000

CóTK112 7000
6. N TK3332/CóTK111ợ 6000
Bài 6.11
1. a. N TK211/CóTK4612ợ 437500
    b. N TK211/CóTK111ợ     1250
    c. N TK6612/CóTK466ợ 438750  d. CóTK0081 438750
2. N TK6612/CóTK111ợ 37500
3. N TK6612/CóTK111ợ 62500
4. a. N TK6612ợ 25000

CóTK152   7500
CóTK153 17500

   b. N TK005ợ 17500
5. N TK6612/CóTK334ợ 1000000
6. N TK6612ợ 1000000*17% = 170000
    N TK334ợ 1000000*7%  =    70000

CóTK332 100000*24% = 240000
7. N TK111ợ 1025000
    N TK3321ợ         1000000*20% =   200000

CóTK112 1225000
8. N TK334ợ 1000000
    N TK3322ợ     30000

CóTK111 1030000
9. N TK6612/CóTK3373ợ 46250 (N TK2412/CóTK…..ợ 46250)
Năm sau: N TK2412/CóTK….ợ 3750
Hoàn thành:   a. N TK211/CóTK2412ợ 50000

           b. N TK337ơ  46250
   N TK6612ợ    3750

CóTK466 50000
10. N TK6612/CóTK3371ợ 4250
NămN+1: V t t  năm tr c Xu t dùng: N TK3371/CóTK152ạ ư ươ ấ ợ 4250
11. N TK6611/CóTK6612ợ 1763000
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Năm N+1: Quy t toán đ c duy t: ế ượ ệ N TK4611/CóTK6611ơ            1760000 

“   “     không đ c duy tượ ệ N TK3118/CóTK6611ợ      3000
Bài6.12
A. T i đ n v  Eạ ơ ị
1. N TK0081ợ 15000000 ;   N TK0092ợ 5000000

Đ n v  Eơ ị Đ n v  Fơ ị

2. CóTK0081                  10400000
    CóTK0092                    5000000

2. N TK0081                 10400000ợ
    N TK0092                   2080000ợ

3. N TK341                   4680ợ
        CóTK4612                 2600
        CóTK4411                 2080

3. a.N TK112                   4680000ợ
          CóTK4612                    2600000
          CóTK4411                    2080000
   b. CóTK0081              2600000
       CóTK0092              2080000

4. N TK341            1430ợ
          CóTK4612                  1300
          CóTK4411                    130

4. N TK5118                    1430000ợ
       CóTK4612 
1300000
       CóTK4411 
130000

5. N TK341/CóTK112         1383200ợ 5. N TK112              1383200ợ
        CóTK4612                  863200
        CóTK4411                  520000

6. N TK341/CóTK4612           403ợ 6. N TK112/CóTK4612             403ợ
7. a. N TK4612/CóTK341          5063500ợ
   b. N TK4411/CóTK341           2730000ợ

7. a. N TK6612ợ 5063,5
          CóTK334                         4160
          CóTK332                           707,2
          CóTK335                           127,4
          CóTK111                             68,9
    b. N TK211/CóTK2412      2730ợ
    c. N TK4411/CóTK466      2730ợ

Bài 6.13
1. 

Đ N V  XƠ Ị Đ N V  YƠ Ị
1. N TK341                 120ợ
        CóTK111                         50
        CóTK112                         70

1. N TK111          50ợ
    N TK112          70ợ
         CóTK4612       120

2. a. N TK152               42ợ
             CóTK3311                   42
    b.  N TK6612/CóTK111ợ  
1,8
3. N TK331/CóTK342           42ợ 3. N TK342/CóTK112    42ợ
4. a. N TK531/CóTK1552   25ợ
    b. N TK3118            45,1ợ
           CóTK531                  41
           CóTK33311                4,1
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5. N TK342/CóTK3118     45,1ợ N TK112/CóTK342     45,1ợ
6. N TK4312/CóTK342         5ợ N TK342/CóTK4312      5ợ
7. N TK342/CóTK111            1,8ợ N TK3311/CóTK342        1,8ợ
8. 

N TK111/CóTK342:  20,1-0,1 =       19,9ợ N TK342/CóTK111       19,9ợ
Bài6.14
1. N TK0081ợ 3960
2. N TK111/CóTK4612ợ 880; CóTK0081 880
3. a. N TK152ợ   44
        N TK6612ợ 396

CóTK4612 440
   b. CóTK0081 440
4. N TK341/CóTK4612ợ 528; CóTK0081 528
5. N TK6612/CóTK2413ợ 35,2
6. N TK3311/CóTK4612ợ 40; CóTK0081 40
7. N TK6612/CóTK334ợ 440
8. N TK6612ợ 440*17% =  74,8
    N TK334ợ 440*7%   =  30,8

CóTK332 440*24% = 105,6
9. a. N TK211/CóTK46121ợ 792
    b. N TK211/CóTK111ợ     9,9
    c. N TK6612/CóTK466ợ 801,9
    d. CóTK0081 792
10. N TK6612/CóTK152ợ 44
11. N TK0082ợ 1500
12. N TK341/CóTK111ợ 594
13. N TK341/CóTK111ợ 660; CóTK0081 660
14. N TK3311/CóTK46122ợ 239,8; CóTK0082 239,8
15. N TK66121/CóTK111ợ 91,3
16. N TK4612/CóTK341ợ 1782
Bài7.1:
1. N TK112/CóTK4612ợ 2560; CóTK0081 2560
2. N TK5118/CóTK4612ợ           11520
3. N TK111/CóTK4612ợ 64; CóTK0081 64
4. a. N TK6612ợ 13724,48

CóTK334 1024+384+8448 = 9856
CóTK332          174,08

342X

42 
(3)

(5) 
45,1 5 (6)(7) 
1,8 4746,9
 D: 
19,9Ph i ả
thu

D: 20

342Y

(3) 
42  45,1 

(5)(6) 5 
1,8 
(7)46,947
D: 
19,9

Ph i ả
trả

D: 20
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CóTK335        3584; CóTK0081 512
CóTK112 51,2
CóTK111 38,4
CóTK153 20,8; CóTK005 20,8

   b. N TK211/CóTK4612ợ 202,24; N TK6612/CóTK466ợ 202,24
   c. N TK341/CóTK111ợ 217,6  

(c p d i: N TK111/CóTK4612   217,6; CóTK0081: 217,6)ấ ươ ợ
5. N TK4611/CóTK6611ợ 512
6. N TK4612/CóTK341ợ 217,6
7. a. N TK6611/CóTK6612: 1484+13724,48  =  15208,48ợ
    b. N TK4612/CóTK4611: 1484+2560+11520+64+202,24-217,6 = 15612,64ợ
Bài 7.2:
1. a. N TK112/CóTK4612ợ 1350; b. CóTK0081 1350
2. N TK5118/CóTK4612ợ 6075
3. N TK111/CóTK4612ợ 33,750;  b. CóTK0081 33,750
4. a. N TK6612ợ 7395,3

CóTK334 675+202,5+4455 = 5332,5
CóTK332           114,75
CóTK335         1890; CóTK0081 270
CóTK153    10,8; CóTK005 10,8

   CóTK112 27
CóTK111 20,25

  b. N TK211/CóTK3311ợ 63,45;N TK6612/CóTK466ợ 63,5
2. a. N TK6611/CóTK6612ợ 783+ 7395,3+63,5  =  8241,8 
    b. N TK4612/CóTK4611   783+1350+6075+ 33,75 = 8241,75ợ
Câu3: N TK4611/CóTK6611ợ 270 + 8241,75
Bài 7.3:
1. N TK0081ợ 1440
2. N TK111/CóTK4612ơ 320; CóTK0081 320
3. N TK152/CóTK4612ợ   16; CóTK0081   16
4. N TK6612/CóTK4612ợ 144; CóTK0081 144
5. N TK341/CóTK4612ợ 192; CóTK0081 192
6. N TK6612/CóTK2413ơ 12,8
7. N TK3311/CóTK4612ợ 12,8; CóTK0081 12,8
8. N TK6612/CóTK334ợ 160
9. N TK6612/CóTK332ợ   27,2
10. a. N TK211ợ 291,6

CóTK4612 288
CóTK111     3,6

     b. CóTK0081 288
    c. N TK6612/CóTK466ợ 291,2
11. N TK6612/CóTK152ợ 16
12. N TK111/CóTK4612ợ 120; CóTK0081 120
13. N TK6612/CóTK4612ợ   20; CóTK0081   20
14. N TK341/CóTK111ợ 216
15. N TK341/CóTK4612ợ 240; CóTK0081 240
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16. N TK6612ợ 120,4

CóTK4612 87,2
CóTK111 33,2

17. N TK4612/CóTK341ợ 648
18 a. N TK6611/CóTK6612ợ    791,7
     b. N TK4612/CóTK4611ợ  1352,8 – 648 =  704,8
Bài 7.4
1. N TK111, (112)/CóTK465ợ 150
2. a. N TK635ợ 124,6

CóTK152 65
CóTK3311 25
CóTK334 20
CóTK332 20*17% =  3,4
CóTK312   4
CóTK111   3,2
CóTK112   4

   b. N TK334/CóTK332ợ 20*7% = 1,4
3. a. N TK211/CóTK3311ợ 15
    b. N TK635/CóTK466ợ 15
4. N TK465/CóTK5112ợ 150
5. a. N TK5112/CóTK635ợ 139,5
    b. N TK5112/CóTK4213ợ   10,5
6. N TK4213ơ 5,2

CóTK4311 5
CóTK4312 0,2

Bài7.5
1. + N TK211ợ 121,5

CóTK3311 120
CóTK111     1,5

   + N TK6612/CóTK466ợ 121,5
2. +N TK211/CóTK112ợ 21
    + N TK4314 (6612)/CóTK466ợ 21
3. + N TK466ợ   2000
       N TK214ợ 58000

CóTK211 60000
   + N TK5118/CóTK111ợ 0,5
   + N TK112/CóTK5118ợ 2,8
4. + N TK211/CóTK111ợ 35
    + N TK635/CóTK465ợ 35
5. + N TK214ợ 20
       N TK466ợ 22

CóTK211 42
6. N TK211/CóTK466ợ 20
Bài 7.6:
1. N TK111/CóTK5118ợ 450
2. N TK5118ợ 450
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CóTK4612 450*60% = 270
CóTK334 450*30% = 135
CóTK342 450*5%   =   22,5
CóTK4311 450*5%  =   22,5

3. N TK6612/CóTK111ợ 20
4. N TK4311/CóTK334ợ 10;    N TK334/CóTK111ợ 10
5. N TK342/CóTK112ợ 6,5
6. N TK6612/CóTK111ợ 3
7. + N TK211/CóTK111ợ 21; + N TK6612/CóTK466ợ 21
8. N TK152/CóTK112ợ 28
Bài 7.7
1. N TK0081ợ 500
2. N TK112ợ 100
    N TK111ợ   50

CóTK4612 150          + CóTK0081 150
3. N TK152/CóTK111ợ 70
4. N TK631/CóTK152ợ 50
5. N TK6612ợ 40
    N TK631ợ 12

CóTK334 52
6. N TK6612ợ 40*17% =  6,8
    N TK631ợ 12*19% =  2,28
    N TK334ợ 40*7%+12*6% =   3,52

CóTK332 12,6
7. N TK6612ợ 24
    N TK631ợ 21

CóTK111 45
8. N TK3111/CóTK531ợ     120
Bài 7.8:
1. N TK0091ợ 1250
2. + N TK111/CóTK4621ợ 1250; + CóTK0091 1250
3. N TK6622/CóTK111ợ  250
4. + N TK211/CóTK111ợ 500;  + N TK6622/CóTK466ợ 500
5. N TK6621ợ 11,25
    N TK6622ợ 63,75

CóTK334 75
6. N TK6621/CóTK111ợ 37,5
7. + N TK211/CóTK111ợ 262,5; + N TK6621/CóTK466ợ 262,5
8. N TK6622ợ 11,25
     N TK6621ợ 13,75

CóTK111 25
9. N TK6621ợ 22,5
     N TK6622ợ 50

CóTK111 72,5
10. N TK6621/CóTK111ợ 27,5
11. N TK4621/CóTK662ợ 750 
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Câu 3:
+ N TK4621ợ 750*0,95 =   712,5
   N TK3118ợ 750*0,05 =      37,5

CóTK662 750
Bài 7.9:
1. N TK631/CóTK214ợ 2780
2. N TK631ợ 34419
    N TK31131ợ    1721

CóTK111 36140
3. N TK631ợ 34750
    N TK31131ợ    3475

CóTK111 38225
4.+ N TK466ợ 83400-69500 = 13900
       N TK214ợ   69500

CóTK211 83400
  + N TK111/CóTK5118ợ 11120
5. N TK631/CóTK334ợ 27800
6. N TK631/CóTK332ợ   5282
7. + N TK5118ợ 139 – 127,88 =   11120
       N TK214ợ 127880

CóTK211 139000
   + N TK3111/CóTK5118ợ 13900
   + N TK5118/TK111ợ   1390
8. N TK631/CóTK6612ợ 33360
9. + N TK466ợ   6950
       N TK214ợ 27800

CóTK211 34750
   + N TK3118/CóTK5118ợ 6950
10. N TK334ợ    6950*10%  =   695
      N TK5118ợ 6950-695 = 6255

CóTK3118 6950
11. + N TK631ợ

CóTK531: 117872 + 33360 + 12510 = 163742
      + N TK112/CóTK531ợ    195990

 12. N TK531/CóTK631ợ 57963
Bài 7.10:
1. N TK631/CóTK334ợ 14500
2. N TK631/CóTK332ợ   2465
3. N TK631/CóTK214ợ   1450
4. N TK631ợ 18850
    N TK31131ợ   1885

CóTK3311 20735
5. N TK631ợ 1595
    N TK31131ợ   159,5

CóTK111 1754,5



- 43 -
6. N TK631/CóTK6612ợ 17400
7. + N TK3111ợ 100061,5

CóTK531 90965
CóTK33311   9096,5

   + N TK111/CóTK3111ợ 50030,75
8.+ N TK214ợ 214600
      N TK5118ợ     2900

CóTK211 217500
  + N TK111/CóTK5118ợ     7250
  + N TK5118/CóTK111ợ       725
9. + N TK466ợ   7250
       N TK214ợ 36250

CóTK211 43500
   + N TK3118/CóTK5118ợ 7250
10. N TK5118ợ 7250*30% =  2175
      N TK111ợ  725
      N TK334  4350/10  =ợ  435
      N TK643:  4350- 435  =ợ 3915

CóTK3118 7250
11.+ N TK531/CóTK631ợ 58075,5
     + N TK531/CóTK4212=  90965 -  58075,5 = 32889,5ợ

Bài 7.11:
1. N TK631/CóTK214ợ 15,48
2. N TK631/CóTK3311ợ 201,24
3. N TK631/CóTK334ợ 94,8
4. N TK631/CóTK332ợ 18,012
5. N TK631/CóTK111ợ 193,5
6. N TK631/CóTK6612ợ 185,76
7 a. N TK5118ợ   25,8
       N TK214ợ 748,2

CóTK211 774
  b. N TK3111/CóTK5118ợ 77,4
  c. N TK5118/CóTK111ợ   7,74
8. N TK631/CóTK152ợ 464
9. a. N TK5118ợ   51,6
        N TK214ợ 412,8

CóTK211 464,4
  b. N TK111/CóTK5118ợ 61,92
10. a. N TK466ợ   38,7
          N TK214ợ 154,8

CóTK211 193,5
      b. N TK3118/CóTK5118ợ 38,7
11. N TK1551/CóTK631=   61,92 + 1172,792 -77,4 = ợ 1157,312
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Z đ n v  sp  = 1157312000/10000 = 115731 đ ng/spơ ị ồ

12. a. N TK3111/CóTK531ợ 688,24
      b. N TK531/CóTK1551ợ 485
13 N TK531/CóTK4212ợ 203,24
14 N TK4212ợ 203,24

CóTK4612:    203,24*30% =  60,972
CóTK411       203,24*50% = 101,62
CóTK431   40,648

Câu 3:
N TK334ợ 38,7*15%  =    5,805
N TK5118ợ 38,7*35%  = 13,545
N TK6612ợ 19,35

CóTK3118 38,7
Bài 7.12:
1. N TK111ợ 12000
    N TK112ợ   7200

CóTK5111 19200
2. N TK111ợ  4704
    N TK112ợ  7056

CóTK531 11760
3. + N TK5118/CóTK4612ợ 12000
    + N TK6612/CóTK111ợ 10560
4. N TK5118:  19200 – 12000 =    7200ợ

CóTK4418 3600
CóTK3338 3600

5. N TK531/CóTK631ợ 6000
6. N TK531/CóTK4212ợ 5760
7. N TK4212ợ 5760

CóTK4311 5760*20% =   1152
CóTK4312 1152
CóTK411 3456

8. N TK4311/CóTK334ợ   552
9. + N TK4312ợ 636

CóTK2412 336
CóTK111 300

Bài 7.13
1. N TK111ợ 15600
    N TK112ợ 13000

CóTK5111 28600
2. N TK111ợ  3302
    N TK112ợ  1456

CóTK5118 4758
3. N TK111/CóTK5118ợ     18,2
II. Chi ho t đ ng:ạ ộ
1. + N TK511/CóTK4612ợ 15730
    + N TK6612/CóTK111ợ 15730
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2. + N TK631ợ        1263,6

CóTK334 650
CóTK332 123,5
CóTK152   19,5
CóTK214   15,6
CóTK111: 455

    + N TK5118/CóTK111ợ 390
III. Quy t toán tài chínhế
1. N TK5111/CóTK4612ợ 15730
2. N TK5111/CóTK441ợ 12870
3. N TK5118ợ 18,2

CóTK3334 18,2*25% =  4,55
CóTK4311 18,2*20% = 3,64
CóTK4312 3,64
CóTK411 18,2*35% = 6,37

IV. Chi dùng qu  c  quanỹ ơ
1. N TK4311/CóTK334ợ 598
2. N TK4312/CóTK2412ợ 136,5
3. N TK4312/CóTK111ợ 455
Bài7.14
1. N TK0091ợ 1800
2. N TK111ợ 900

CóTK4621 900;                 CóTK0091 900
3. + N TK6622/CóTK111ợ 160
    + N TK6622/CóTK4621ợ 180; CóTK0091 180
4. + N TK211ợ 720

CóTK111 720*40% = 288
CóTK4621 432

    + CóTK0091 720
5. N TK6621ợ 8,1
    N TK6622ợ           45,9

CóTK334 54
6. N TK6621ợ 54

CóTK111 54*30%  = 16,2
CóTK4622 37,8; CóTK0091 37,8

7. + N TK211ợ 378
CóTK111 189
CóTK4622 189

    + N TK6622/CóTK466ợ 378

8. N TK6621ợ 8,1
    N TK6622ợ 9,9

CóTK111 18
9. N TK6621ợ   9,9
    N TK6622ợ 54

CóTK4621 63,9; CóTK0091 63,9
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10. + N TK6621ợ 16,2
         N TK6622ợ 36

CóTK111 52,2
     + N TK111ợ 52,2

CóTK462 52,2
    + CóTK0091 52,2
11. + N TK6621ợ 47,7
         CóTK111 19,8

CóTK4621 27,9
      + CóTK0091 27,9
12 N TK462/CóTK662ợ 1007,8
Bài 7.15
1. N TK6612/CóTK111ợ 20250
2. N TK6612/CóTK111ợ 33750
3. N TK6612ợ 13500

CóTK152 4050
CóTK153 9450

4. N TK6612/CóTK334ợ 540000
5. N TK6612ợ 540*17% = 91800
    N TK334ợ 540*6%   = 32400

CóTK332 124200
6. N TK111ợ 553500
    N TK3321ợ 108000

CóTK112 661500
7. N TK334ợ 507600
    N TK3322ợ   16200

CóTK111 523800
8. + N TK211ợ 243000

CóTK4612 236250
CóTK111     6750

   + CóTK0081 236250
   + N TK6612/CóTK466ợ 243000
9. N TK6612/CóTK337ợ 24975
10. N TK6612/CóTK337ợ 20290
11. N TK6611/CóTK6612ợ 962590
Câu 3:

N TK3118ợ 10%*962590  =    96259
N TK4611ợ 90%*962590  =  866331

CóTK6611 962590
N TK4611/CóTK4211:  1350000-866331 =  483669ợ

Bài t ng h p 1:ổ ợ
1. N TK112/CóTK3111ợ 150
2. N TK631ợ 160
    N TK6612ợ 150

CóTK152 310
3. N TK6612ợ 300
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    N TK631ợ   60

CóTK334 360
4. N TK6612ợ 300*17% = 51
    N TK631ợ   60*19% = 11,4
    N TK334   300*7% + 60*6% = ợ 24,6

CóTK332 87
5. N TK631/CóTK214ợ 250
6. + N TK111ợ 100
       N TK112ợ 230
       N TK152ợ 140
       N TK211ợ 330

CóTK4612 800
   + N TK6612/CóTK466ợ 330
   + CóTK0081 800
7. N TK631ợ 30
    N TK31131ợ   3

CóTK312 33
8. N TK6612ợ 40
    N TK631ợ 20

CóTK153 60
9. Cu i kỳ m i tính giá thànhố ơ
10. + N TK3111ợ  693
  CóTK531 9000*0,07 =  630

CóTK33311  63
     + Cu i kỳ m i tính giá v nố ơ ố
11. N TK631/CóTK111ợ     6
12. N TK6612/CóTK4612ợ 100; CóTK0081 100
13. N TK111/CóTK4612ợ 200
14. N TK421/CóTK4612ợ   50
15. N TK153ợ   40
      N TK3311ợ 150

CóTK4612 190; CóTK0081 190
16. + N TK4611ợ 300

  CóTK6611 250
  CóTK3338   50

      + N TK3338/CóTK112ợ 50
17. N TK6612/CóTK111ợ 50
18. N TK334/CóTK111ợ 340
19. + Tính giá thành s n ph m = 80 + 537,4 – 100 =   517,4 tri uả ẩ ệ

Z đ n v  s n ph m = 517400000 đ/10000 sp  =  51740 đ/spơ ị ả ẩ
   a. N TK155/CóTK631ợ 517,4
      + Tính giá v n thành ph m c a 9000 sp đã tiêu thố ẩ ủ ụ
  b. N TK531/CóTK1551ợ 9000*0,05174  =   465,66 
  c. N TK531/CóTK4212:   630 – 465,66  =  164,34ợ
20. N TK4212ợ 164,34

CóTK4311 164,34*25% =  41,085
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CóTK4312 41,085
CóTK4314 164,34*20% = 32,868
CóTK4612 164,34*30% = 49,302

Bài t ng h p 2ổ ợ
1. N TK0081ợ 900
    N TK0091ợ   90
    N TK0092ợ   75
2. + N TK111ợ   90
       N TK112ợ 300
       N TK211ợ   66

CóTK4612 456
   + N TK6612/CóTK466ợ   66
   + CóTK0081 456
3.+ N TK152ợ 15
      N TK31131ợ   1,5

CóTK3311 16,5
  + N TK152/CóTK3311ợ 10*1,1  =  11
4.+ N TK111/CóTK5118ợ 177
   + N TK112ợ 77

CóTK531 70
CóTK33311   7

   + N TK531/CóTK155ợ 30
5. N TK112/CóTK111ợ 177
6. + N TK2412ợ 20

CóTK152 13
CóTK153   7

   + N TK631ợ 12
CóTK152 7
CóTK153 5

7. N TK341ợ 35
CóTK111 25
CóTK152 10

8. + N TK466ợ 10
       N TK214ợ 35

CóTK211 45
  + N TK112/CóTK5118ợ 15
  + N TK5118/CóTK111ợ   3
9. N TK511/CóTK521ợ 90
10 + N TK152ợ 28,875

CóTK4612 25
CóTK3337 25*5% =   1,25
CóTK33312 25*1,05*10%= 2,625

   + N TK152/CóTK112ợ 2*1,05 = 2,1
11. + N TK211/CóTK2412ợ 25
      + N TK4411/CóTK466ợ 25
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12. N TK112/CóTK3111ợ 56
13. N TK521/CóTK4612ợ 90
14. N TK312A/CóTK111ợ 11
15. N TK3311/CóTK112ợ 30
16. N TK6612ợ 2
      N TK153ợ 8
      N TK31131ợ 0,8
      N TK111ợ 0,2

CóTK312A 11
17. + N TK3111ợ 88

CóTK531 80
CóTK33311   8

     +  N TK531/CóTK1551ợ 30
18 + N TK2413ợ 31,25

CóTK334 15
CóTK332 15*17% =   2,55
CóTK152,153  6
CóTK111  7,7

  + N TK334/CóTK332ợ 15*7% =  1,05
   + N TK6612/CóTK2413ợ 31,25
76,5*40% = 27
19  N TK6612ợ 175,45
      N TK334ợ                      5,1

CóTK334 85
CóTK332 14,45 + 5,1
CóTK3318 20
CóTK153 23; CóTK005 23
CóTK111 33

20. a. N TK631ợ 55,7
CóTK334 20 + 10 = 30
CóTK332 30*19% =   5,7
CóTK111 20

       b. N TK334/CóTK332ợ 30*6% =  1,8
       c. N TK31131/CóTK111ợ 22/1,1 *0,1 = 2
21. N TK334/CóTK112ợ 162,05
22. N TK4611/CóTK6611ợ 2500
23 Tính giá thành s n xu t = 19,5 + 67,7 – 16  =  71,2 tri u đả ấ ệ
  + N TK155/CóTK631ợ 71,2
  + N TK531/CóTK421ợ 90
24 + N TK421/CóTK3334ợ 90*25% = 22,5

(l i nhu n sau thu  = 90 – 22,5 = 67,5 tri u đ)ợ ậ ế ệ
     + N TK421ợ 67,5
             CóTK4311 76,5*40% = 27

CóTK4312 13,5
CóTK4313 13,5
CóTK4314 13,5
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	Bài 6.5:
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